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Chương 1: Những vấn đề chung về công tác kế toán thuế giá trị gia tăng 

trong doanh nghiệp. Trong chương này tác giả đã hệ thống hóa một cách chi tiết và 
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theo quy định hiện hành. 

Chương 2: Thực trạngcông tác kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh 

nghiệp tại Công ty TNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng. Trong 
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thành và phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức bộ máy 

quản lý, bộ máy kế toán. Đồng thời tác giả cũng đã trình bày được tương đối chi tiết và 

cụ thể thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty, có số liệu minh họa 

cụ thể (Tháng 12/2013). Số liệu minh họa trong bài viết chi tiết, phong phú và có tính 

logic cao.         

Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị 

gia tăng trong doanh nghiệp tại Công tyTNHH MTV quản lý và kinh doanh nhà 

Hải Phòng. Trong chương này tác giả đã đánh giá được những ưu điểm, nhược điểm 

của công tác công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty, trên cơ sở đó tác giả đã 

đưa ra được một số giải pháp hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế tại công ty. 

3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): 

Bằng số: ................................    Bằng chữ: ………………………………….. 
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LỜI MỞ ĐẦU 

Ngµy nay, tr­íc sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Êt 

n­íc b­íc vµo thêi kú ®æi míi, nÒn kinh tÕ héi nhËp toµn cÇu, th× c¸c c«ng ty 

còng theo ®ã ph¸t triÓn kh«ng ngõng. C ng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty th× 

kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn vai trß cña bé phËn kÕ to¸n trong c«ng ty. Bé phËn kÕ 

to¸n ®­îc xem nh­ lµ tr¸i tim cña c«ng ty, hä lµ nh÷ng ng­êi trî gióp ®¾c lùc 

cho Gi¸m ®èc, lµ nh÷ng ng­êi n¾m b¾t vµ ®iÒu hµnh t×nh h×nh tµi chÝnh trong 

c«ng ty. V× vËy ®Ó viÖc ph¸t triÓn vµ më réng cña c«ng ty cã hiÖu qu¶ th× bÊt kÓ 

doanh nghiÖp nµo dï lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hay kinh doanh dÞch vô th× còng 

kh«ng thÓ thiÕu sù cã mÆt cña bé phËn kÕ to¸n. 

Việc tổ chức hạch toán kế toán của doanh nghiệp có nhiều khâu quan trọng, 

trong đó công tác tổ chức kế toán và kế toán thuế GTGT là một phần hành kế toán 

quan trọng trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp. Thực hiện tốt kế toán thuế 

GTGT giúp cho doanh nghiệp xác định đúng số thuế GTGT phải nộp vào ngân sách 

Nhà nước từ đó doanh nghiệp có kế hoạch chủ động nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ đối 

với Nhà nước, tránh được tình trạng chậm trễ trong việc tính toán thuế dẫn tới tình 

trạng chậm nộp thuế ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp với cơ quan 

Nhà nước. 

 Nhận thức đầy đủ và đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức kế toán thuế 

GTGT. Sau một thời gian tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH MTV 

Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng và kết hợp với những kiến thức đã được học, 

em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH MTV 

Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng” cho bài khóa luận của mình. 

 Nội dung của đề tài đề cập đến tình hình và phát triển của công ty, thực tế về 

kế toán thuế GTGT, nội dung được trình bày cụ thể như sau: 

Chương I: Nững vấn đề cơ bản về công tác kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp 

Chương II: Thực trạng công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH MTV Quản 

lý và kinh doanh nhà Hải Phòng 

Chương III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại công 

ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải phòng 

 Do còn hạn chế về mặt lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên khóa luận 

sẽ không tránh khỏi sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô 

giáo để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn cho 

công tác thực tế sau này. 



 Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Thạc sĩ 

Nguyễn Văn Thụ, các thầy cô trong khoa QTKD cùng các cô chú, anh chị của 

phòng Kế toán – Tài chính công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải 

Phòng đã tận tình chỉ bảo, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này. 

 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 



 

Sinh viên: Đỗ Thị Kiều Trang- QTL601K 1 
 

CHƢƠNG I 

 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ THUẾ GIÁ TRỊ 

GIA TĂNG TRONG DOANH NGHIỆP 

1.1: Những vấn đề chung về công tác kế toán thuế giá trị gia tăng trong 

doanh nghiệp. 

1.1.1: Khái niệm thuế giá trị gia tăng  

 Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên 

trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia 

tăng theo tiếng Pháp gọi là: Taxe Sur La Valeur Ajou tée (viết tắc là TVA), 

tiếng Anh gọi là Value Added Tax (viết tắtlàVAT), dịch ra tiếng Việt là thuế giá 

trị gia tăng. Khai sinh từ nước Pháp, thuế giá trị gia tăng đã được áp dụng rộng 

rãi ở nhiều nước trên thế giới. Ngày nay, các quốc gia thuộc khối Liên minh 

Châu Âu, châu Phi, châu Mỹ La Tinh và một số quốc gia Châu  trong đó có 

Việt Nam đã chính thức áp dụng thuế giá trị gia tăng. Các quốc gia khác cũng 

đang trong thời ký nghiên cứu loại thuế này.Tính đến nay đã có khoảng 130 

quốc gia áp dụng thuế giá trị gia tăng. 

 họp lần thứ 11 Quốc hội khoá 9, Quốc hội nước ta đã thông 

qua Luật thuế giá trị gia tăng và có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01-01-1999. 

Tại điều 2, luật thuế GTGT số 13/ 2008/ QH 12 ngày 03/ 06/ 2008 của quốc 

hội khoá 12 quy định thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên 

khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản 

xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào Ngân sách Nhà nước theo mức 

độ tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ. 

1.1.2: Vai trò của thế giá trị gia tăng 

1.1.2.1. Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong lƣu thông hàng hóa 

  Luật thuế doanh thu quy định doanh thu phát sinh là cơ sở để thực hiện 

chế độ thu nộp thuế. Do đó Nhà nước đánh thuế trên toàn bộ doanh thu phát sinh 

cuả sản phẩm qua mỗi lần chuyển dịch từ khâu sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. 

Nếu các sản phẩm, hàng hoá chịu thuế càng qua nhiều khâu thì số thuế Nhà 

nước thu cũng tăng thêm qua các khâu nên việc áp dụng thuế doanh thu dẫn đến 

tình trạng thuế thu trùng lặp đối với phần doanh thu đã chịu thuế ở công đoạn 

trước. Ðiều đó mang tính bất hợp lý, tác động tiêu cực đến sản xuất và lưu thông 

hàng hoá. Với tính ưu điểm cuả thuế giá trị gia tăng là Nhà nước chỉ thu thuế đối 

với phần giá trị tăng thêm cuả các sản phẩm ở từng khâu sản xuất, lưu thông 
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màkhông thu thuế đối với toàn bộ doanh thu phát sinh như mô hình thuế doanh 

thu. Nếu như không có các sự kiện biến động về tài chính, tiền tệ, sản xuất và 

lưu thông giảm suất, yếu kém, kinh tế suy thoái và các nguyên nhân khác tác 

động thì việc áp dụng thuế giá trị gia tăng thay cho thuế doanh thu sẽ không ảnh 

hưởng gì đến giá cả các sản phẩm tiêu dùng, mà trái lại giá cả càng hợp lý hơn, 

chính xác hơn vì tránh được thuế chồng lên thuế. 

1.1.2.2. Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong quản lý nhà nƣớc về kinh tế 

 Thuế là công cụ rất quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý 

vĩ mô đối với nền kinh tế. Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình vận hành 

theo cơ chế thị trường có sự quản lý cuả nhà nước, do đó thuế giá trị gia tăng có 

vai trò rất quan trọng và được thể hiện như sau: 

- Thuế giá trị gia tăng thuộc loại thuế gián thu và được áp dụng rộng rãi đối với 

mọi tổ chức, cá nhân có tiêu dùng sản phẩm hàng hoá hoặc được cung ứng dịch 

vụ, nên tạo được nguồn thu lớn và tương đối ổn định cho ngân sách nhà nước. 

- Thuế tính trên giá bán hàng hoá hoặc giá dịch vụ nên không phải đi sâu xem 

xét, phân tích về tính hợp lý, hợp lệ cuả các khoản chi phí, làm cho việc tổ chức 

quản lý thu tương đối dễ dàng hơn các loại thuế trực thu. 

- Ðối với hàng xuất khẩu không những không nộp thuế giá trị gia tăng mà còn 

được khấu trừ hoặc được hoàn lại số thuế giá trị gia tăng đầu vào nên có tác 

dụng giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện 

cho hàng xuất khẩu có thể cạnh tranh thuận lợi trên thị trường quốc tế. 

- Thuế giá trị gia tăng cùng với thuế nhập khẩu làm tăng giá vốn đối với hàng 

nhập khẩu, có tác dụng tích cực bảo hộ sản xuất kinh doanh hàng nội địa. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chống thất thu thuế đạt hiệu quả cao. Việc 

khấu trừ thuế giá trị gia tăng được thực hiện căn cứ trên hoá đơn mua vào đã 

thúc đẩy người mua phải đòi hỏi người bán xuất hoá đơn, ghi doanh thu đúng 

với hoạt động mua bán; khắc phục được tình trạng thông đồng giữa người mua 

và người bán để trốn lậu thuế.  khâu bán lẻ thường xảy ra trốn lậu thuế. Người 

tiêu dùng không cần đòi hỏi hoá đơn, vì đối với họ không còn xảy ra việc khấu 

trừ thuế. Tuy vậy, ở khâu bán lẻ cuối cùng, giá trị tăng thêm thường không lớn, 

số thuế thu ở khâu này không nhiều. 

- Thuế giá trị gia tăng thường có ít thuế suất, bảo đảm sự đơn giản, rõ ràng. Với 

ít thuế suất, loại thuế này mang tính trung lập, vì về cơ bản không can thiệp sâu 

vào mục tiêu khuyến khích hay hạn chế sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tiêu dùng, 



 

Sinh viên: Đỗ Thị Kiều Trang- QTL601K 3 
 

theo ngành nghề cụ thể; không gây phức tạp trong việc xem xét từng mặt hàng, 

ngành nghề có thuế suất chênh lệch nhau nhiều. 

- Nâng cao được tính tự giác trong việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cuả người nộp 

thuế. Thông thường, trong chế độ kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, cơ quan thuế 

tạo điều kiện cho cơ sở kinh doanh tự kiểm tra, tính thuế, kê khai và nộp thuế. 

Từ đó, tạo tâm lý và cơ sở pháp lý cho đơn vị kinh doanh không phải hiệp 

thương, thoả thuận về mức doanh thu, mức thuế với cơ quan thuế. Việc kiểm tra 

thuế giá trị gia tăng cũng có mặt thuận lợi vì đã buộc người mua, người bán phải 

nộp và lưu giữ chứng từ, hoá đơn đầy đủ nên việc thu thuế tương đối sát với 

hoạt động kinh doanh từ đó tập trung được nguồn thu thuế giá trị gia tăng vào 

ngân sách nhà nước ngay từ khâu sản xuất và thu thuế ở khâu sau còn kiểm tra 

được việc tính thuế, nộp thuế ở khâu trước nên hạn chế thất thu về thuế. 

- Tăng cường công tác hạch toán kế toán và thúc đẩy việc mua bán hàng hoá có 

hoá đơn chứng từ; việc tính thuế đầu ra được khấu trừ số thuế đầu vào là biện 

pháp kinh tế góp phần thúc đẩy cả người mua và người bán cùng thực hiện tốt 

hơn chế độ hoá đơn, chứng từ. 

- Việc khấu trừ thuế đã nộp ở đầu vào còn có tác dụng khuyến khích hiện đại 

hoá, chuyên môn hoá sản xuất, tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị mới để 

hạ giá thành sản phẩm. 

- Thuế giá trị gia tăng được ban hành gắn liền với việc sửa đổi, bổ sung một số 

loại thuế khác như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu...góp phần làm 

cho hệ thống chính sách thuế cuả Việt Nam ngày càng hoàn thiện, phù hợp với 

sự vận động và phát triển cuả nền kinh tế  thị trường, tương đồng với hệ thống 

thuế trong khu vực và trên thế giới, góp phần đẩy mạnh việc mở rộng hợp tác 

kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. 

     Nhìn chung trong các loại thuế gián thu, thuế giá trị gia tăng được coi là 

phương pháp thu ti n bộ nhất hiện nay, được đánh giá cao do đạt được các mục 

tiêu lớn c  chính sách thuế, như tạo được nguồn thu lớn cho ngân sách nhà 

nước, đơn giản, trung lập...Tuy nhiên, trong thời gian đầu áp dụng thuế giá trị 

gia tăng đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc và Nhà nước ta đã từng bước 

tháo gỡ những khó khăn đó trong quá trình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng. 

1.1.3: Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh 

nghiệp. 

1.1.3.1. Yêu cầu của kế toán thuế  GTGT trong doanh nghiệp 

 Thuế GTGT là một phần quan trọng và không ngừng vận động cùng với 
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quá trình vận động của đồng vốn kinh doanh, do vậy việc quản lý thuế GTGT 

yêu cầu phải toàn diện trên các mặt sau: 

-Quản lý thuế GTGT đầu vào: đây là số tiền mà doanh nghiệp trả thay cho 

người tiêu dùng, sẽ được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra khi bán HHDV. Nếu 

đủ tiêu chuẩn hoàn thuế theo qui định thì khoản thuế GTGT đầu vào này sẽ 

được nhà nước hoàn lại, do vậy phải quản lý chặt chẽ khoản thuế này để tránh 

thất thoát, thiệt hại cho doanh nghiệp. 

-Quản lý thuế  GTGT đầu ra: Đây là số tiền mà doanh nghiệp thu từ người 

tiêu dùng khi bán các sản phẩm HHDV số thuế này sẽ được khấu trừ với thuế 

GTGT đầu vào, nếu thuế GTGT đầu ra lớn hơn thuế GTGT đầu vào thì phần lớn 

hơn đó sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước. Do đó, khoản thuế này cũng phải 

được quản lý chặt chẽ để tránh trường hợp kê thiếu, kê sai nhằm trốn thuế gây 

thất thoát cho ngân sách. 

-Quản lý số thuế GTGT được hoàn lại: đây là số tiền mà nhà nước hoàn 

lại cho doanh nghiệp trong một số trường hợp như đã nêu ở trên, trên thực tế thì 

đây là một vấn đề rất đáng nói, việc hoàn thuế theo qui định hiện nay đôi khi là 

một kẽ hở để một số doanh nghiệp lợi dụng, bòn rút ngân sách. Vì vậy yêu cầu 

quản lý khoản thuế này là vô cùng cần thiết và đòi hỏi phải được theo dõi 

thường xuyên, chặt chẽ và phải thực sự khách quan. 

-Quản lý số thuế GTGT phải nộp Ngân sách: đây là nguồn thu thường 

xuyên của ngân sách cho nên việc quản lý nguồn thu  này là đương nhiên và hết 

sức cần thiết. 

1.1.3.2  Nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT trong doanh nghiệp 

1.1.3.2.1. Mô tả công việc nhân viên kế toán thuế nói chung 

a. Trách nhiệm 

- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh. 

- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất ( nhóm thuế suất, 

đơn vị cơ sở ). 

- Kiểm tra hoá đơn đầu vào ( sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ 

truy tìm, phát hiện loại hoá đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên 

quan. 

- Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn Công ty. 

- Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn thế để báo cáo Cục thuế. 

- Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hoá đơn thuế GTGT theo 

thờigian, thứ tự số quyển không để hư hỏng thất thoát. 
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- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. 

- Kiểm tra đối chiếu hoá đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của 

từng cơ sở. 

- Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu. 

- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Công ty, 

phân loại theo thuế suất. 

- Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Công ty 

theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ. 

- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế 

của Công ty. 

- Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các 

cơ sở giữa báo cáo với quyết toán. 

- Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký phát sinh mới hoặc 

điều chỉnh giảm khi có phát sinh. 

- Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo 

cáo thuế kịp thời khi có phát sinh. 

- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp 

vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty để cơ sở biệt thực hiện. 

- Lập kế ế GTGT, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách. 

- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật. 

- Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn ( mở sổ giao và ký nhận ). 

- Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở. 

- Hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn trong kỳ. 

- Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở. 

b .Quyền hạn : 

- Đề xuất hướng xử lý các trường hợp hoá đơn cần điều chỉnh, hoặc thanh 

huỷ theo quy định của Luật thuế hiện hành. 

- Nhận xét đánh giá khi có chênh lệch số liệu giữa báo cáo thuế và quyết 

toán. 

- Hướng dẫn kế toán cơ sở thực hiện việc kê khai báo cáo thuế theo đúng 

quy định khác có liên quan đến thuế. 

c. Mối liên hệ công tác : 

- Trực thuộc Phòng kế toán Công ty: nhận sự chỉ đạo, phân công, điềuhành 

trực tiếp của phụ trách phòng. 
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- Khi cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ do mình phụ trách đều phải 

có sự đồng ý của Ban giám đốc hoặc Kế toán trưởng. 

- Quan hệ với các Đơn vị nội bộ thuộc Công ty trong phạm vi trách nhiệm 

của mình đảm nhiệm để hoàn thành tốt công tác. 

- Nhận hoặc trao đổi thông tin với kế toán cơ sở nội bộ. 

1.1.3.2.2.Nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT  

- . Việc 

theo dõi 2 khoản thuế này đều phải căn cứ vào hóa đơn GTGT. 

- : 

 + Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào. 

 + Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV bán ra. 

 Căn cứ để lập các bảng kê trên là hóa đơn GTGT 

-Kê khai thuế phải nộp hà : 

, kế toán tổng hợp số thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT đầu 

ra, xác định số thuế GTGT phải nộp hoặc chưa được khấu trừ, trên cơ sở đó lập 

tờ khai thuế GTGT, kèm với bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua 

vào, bán ra để nộp cho cơ quan thuế. 

-Vào sổ kế toán và lập báo cáo thuế. 

Tuy nhiên trên thực tế, kế toán thuế GTGT còn phải làm nhiều nhiệm vụ khác 

như: lập giấy xin chi tiền gửi ngân hàng để nộp thuế, lập các báo cáo nội bộ gửi 

ban giám đốc… yêu cầu mỗi cán bộ kế toán phải có một trình độ chuyên môn 

vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, khách quan, trung thực…Bởi vì kế toán 

thuế GTGT đòi hỏi cán bộ kế toán phải biết dung hòa giữa chế độ và qui định 

của nhà nước với yêu cầu của chủ doanh nghiệp. 

1.2: Các quy định về thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp. 

1.2.1: Đối tƣợng chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng.  

1.2.1.1. Đối tƣợng chịu thuế GTGT 

 Là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt 

Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), 

trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT theo thông tư số 129/2008/TT-BTC 

ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài Chính. 

1.2.1.2. Đối tƣợng không chịu thuế GTGT 

 Có 25 loại hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT  
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1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến 

thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân 

tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. 

2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, 

cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền. 

3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất 

nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. 

4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, 

muối i-ốt mà thành phần chính là Na-tri-clo-rua (NaCl). 

5. Nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê. 

6. Chuyển quyền sử dụng đất 

7. Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo 

hiểm khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các 

dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các 

dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; tái bảo hiểm. 

8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây: 

a) Dịch vụ cấp tín dụng bao gồm: cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu công cụ 

chuyển nhượng và các giấy tờ có giá khác; bảo lãnh; cho thuê tài chính; phát 

hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế; hình thức 

cấp tín dụng khác theo quy định của pháp luật. 

b) Dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng. 

c) Kinh doanh chứng khoán bao gồm: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng 

khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký 

chứng khoán; quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng 

khoán; dịch vụ tổ chức thị trường của sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm 

giao dịch chứng khoán; hoạt động kinh doanh chứng khoán khác theo quy định 

của pháp luật về chứng khoán. 

d) Chuyển nhượng vốn bao gồm: chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn 

đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản 

xuất, kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán; hình thức chuyển nhượng vốn 

khác theo quy định của pháp luật. 

đ) Bán nợ. 

e) Kinh doanh ngoại tệ. 
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g) Dịch vụ tài chính phái sinh bao gồm: hoán đổi lãi suất; hợp đồng kỳ hạn; hợp 

đồng tương lai; quyền chọn mua, bán ngoại tệ; dịch vụ tài chính phái sinh khác 

theo quy định của pháp luật. 

h) Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% 

vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 

Việt Nam. 

9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng 

bệnh cho người và vật nuôi. 

10. Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và In-ter-net phổ cập theo chương 

trình của Chính phủ. 

11. Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu 

sáng công cộng; dịch vụ tang lễ. 

12. Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân, vốn 

viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ 

công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội. 

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật. 

14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

15. .Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách 

chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ 

thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ 

động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in 

tiền. 

16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện. 

17. Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được 

cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát 

triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải 

chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu 

để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, 

dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để 

tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho 

sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại. 

18. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh. 

19. Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không 

hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề 
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nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam 

theo mức quy định của Chính phủ; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài 

theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn 

hành lý miễn thuế. 

Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện 

trợ nhân đạo, viên trợ không hoàn lại cho Việt Nam. 

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập 

khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu 

để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất; gia công xuất 

khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước 

ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau. 

21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; 

chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; phần 

mềm máy tính. 

22. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được chế tác thành sản phẩm mỹ 

nghệ, đồ trang sức hay sản phẩm khác. 

23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành 

sản phẩm khác. 

24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh; 

nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác cho người tàn tật. 

25. Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm 

từ một trăm triệu đồng trở xuống. 

* Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng không 

được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào, trừ trường hợp áp dụng mức 

thuế suất 0%. 

1.2.2: Ngƣời nộpthuế giá trị gia tăng. 

Là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch 

vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức tổ 

chức kinh doanh và tổ chức cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ từ 

nước ngoài chịu thuế GTGT. 

 Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bao gồm: 

 - Các tổ chức kinh doanh được thành lập và đăng ký kinh doanh theo luật 

doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp nhà nước và Luật hợp tác xã. 
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 - Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân  dân, tổ chức sự nghiệp và các 

tổ chức khác. 

 - Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia 

hợp tác kinh doanh theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức, cá 

nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không thuộc các hình thức 

đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

 - Cá nhân, hộ gia đình, nhóm người kinh doanh độc lập và các đối tượng 

kinh doanh khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhập khẩu. 

1.2.3: Căn cứ tínhthuế giá trị gia tăng. 

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng là giá tính thuế và thuế suất. 

1.2.3.1. Giá tính thuế giá trị gia tăng: 

Giá tính thuế được quy định như sau: 

a) Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán 

chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc 

biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; 

đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi 

trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ 

đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế 

bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng. 

b) Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu 

(nếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng với thuế bảo vệ môi 

trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính 

thuế hàng nhập khẩu. 

c) Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, biếu tặng cho là 

giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương 

tại thời điểm phát sinh các hoạt động này. 

d) Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền cho thuê chưa có thuế giá trị gia 

tăng. 

Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê 

cho thời hạn thuê thì giá tính thuế là số tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước 

cho thời hạn thuê chưa có thuế giá trị gia tăng. 

đ) Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá 

bán trả một lần chưa có thuế giá trị gia tăng của hàng hóa đó, không bao gồm 

khoản lãi trả góp, lãi trả chậm. 
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e) Đối với gia công hàng hóa là giá gia công chưa có thuế giá trị gia tăng. 

g) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình 

hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng. Trường hợp 

xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính 

thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy 

móc, thiết bị. 

h) Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản là giá bán bất động sản chưa có 

thuế giá trị gia tăng, trừ giá chuyển quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải 

nộp ngân sách nhà nước. 

i) Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ hưởng hoa 

hồng là tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế giá trị gia 

tăng. 

k) Đối với hàng hóa, dịch vụ được sử dụng chứng từ thanh toán ghi giá thanh 

toán là giá đã có thuế giá trị gia tăng thì giá tính thuế được xác định theo công 

thức sau: 

 

Giá chưa có thuế giá trị gia tăng = 
Giá thanh toán 

1 + thuế suất của hàng hóa, dịch vụ (%) 

 

*Thời điểm xác định thuế GTGT: 

- Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử 

dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu 

được tiền. 

-

thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay 

chưa thu được tiền. 

- Đối với hoạt động cung cấp điện nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu 

thụ trên đồng hồ để ghi trên hóa đơn tính tiền. 

- Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản , xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng 

nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực 

hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ 

sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ. 

- Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng 

mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã 

thu tiền hay chưa thu được tiền. 
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- Đối với hàng hóa nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan. 

1.2.3.2. Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng trong doanh nghiệp. 

*  Mức thuế suất 0% 

 Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải 

quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy địnhkhi xuất 

khẩu, trừ các trường hợp sau đây: 

+ Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài 

+  Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài 

+  Dịch vụ cấp tín dụng 

+  Chuyển nhượng vốn 

+  Dịch vụ tài chính phái sinh 

+  Dịch vụ bưu chính, viễn thông 

+  Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành 

sản phẩm khác không chịu thuế GTGT nêu tại phần trên. 

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt 

Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước 

ngoài theo quy định của Chính phủ. 

* Mức thuế suất  5% 

Áp dụng đối với HHDV thiết yếu phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng: 

1) Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt. 

2) Phân bón; quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích 

thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng. 

3) Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác. 

4) Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; 

nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản 

phẩm nông nghiệp. 

5) Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩ

. 

6) Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh 

cá. 

7) Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến, trừ gỗ, măng và sản phẩ

. 

8) Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn. 

Ghi chú: Ghi chú: Ghi chú: Ghi chú: 
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9) Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản 

phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; bông 

sơ chế; giấy in báo. 

10) Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm 

máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt đập 

liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, máy hoặc bình bơm thuốc trừ 

sâu. 

11) Thiết bị, dụng cụ y tế, bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa 

bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, 

thuốc phòng bệnh. 

12) Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, 

bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho 

giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học. 

13) Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật, sản 

xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim. 

14) Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ

. 

15) Dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công 

nghệ. 

16) Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở. 

* Mức thuế suất  10% 

Áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ thông thường còn lại như: Dầu mỏ, khí đốt, 

quặng, điện thương phẩm, xây dựng lắp đặt; sản phẩm điện tử; sản phẩm hóa 

chất;sợi vải sản phẩm may mặc, thêu ren; giấy; sữa, bánh kẹo, nước giải khát; 

sản phẩm gốm sứ thủy tinh; dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tư vấn khác; 

khách sạn, dịch vụ,ăn uống…. 

 Các mức thuế suất GTGT nêu trên đây được áp dụng thống nhất cho từng 

loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh 

thương mại. 

 Cụ thể như: Hàng bánh kẹo áp dụng thuế suất là 10% thì mặt hàng này ở 

khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại đều áp dụng 

thuế suất 10%. 

 Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT 

khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất qui định đối với từng 

loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế 
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suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hóa, dịch vụ 

mà cơ sở sản xuất kinh doanh. 

1.2.4. Phƣơng pháp tính thuế GTGT 

 Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo một trong hai phương pháp đó là: 

phương pháp khấu trừ thuế  giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên 

giá trị gia tăng. 

1.2.4.1. Phƣơng pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng  

* Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: 

a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế bằng số thuế 

giá trị gia tăng đầu ra trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ. 

b) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, 

dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. 

c) Số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ bằng tổng số thuế giá trị gia 

tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế 

giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng điều kiện quy định. 

* Đối tượng áp dụng: 

 dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, 

chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm: 

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 

từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh; 

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ 

hộ, cá nhân kinh doanh. 

+ Công thức xác định thuế GTGT phải nộp: 

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu               

vào                                                                                              vào được khấu trừ 

Trong đó: 

- Thuế đầu ra = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra  x  

Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ đó. 

- Thuế đầu vào được khấu trừ = Giá tính thuế của hàng hóa dịch vụ mua 

vào chịu thuế  x  Thuế suất thuế GTGT 

* Xác định thuế GTGT đầu ra: 

- Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, 

dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng. 
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-Thuế giá trị gia tăng ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng bằng giá tính thuế của 

hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng 

của hàng hoá, dịch vụ đó.      

-Trường hợp sử dụng chứng từ ghi giá thanh toán là đã có thuế GTGT thì thuế 

GTGT đầu ra được xác định bằng giá thanh toán trừ (-) giá tính thuế theo quy 

định. 

-Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế 

khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và thu thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ 

bán ra. Khi lập hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá 

bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. 

Trường hợp hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng 

chứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT 

của hàng hoá, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn, 

chứng từ.  

- Cơ sở kinh doanh phải chấp hành chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy 

định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ. Trường hợp hoá đơn ghi sai 

mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà cơ sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, cơ 

quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:  

  Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế 

GTGT ghi trên hoá đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy 

phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất 

đã ghi trên hoá đơn; Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế 

suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì 

phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn 

bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. 

* Xác định  thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 

Chỉ khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá dịch vụ mua vào 

dùng để sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị 

gia tăng. 

Thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ mua vào dùng cho cả sản xuất 

kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị 

gia tăng nên chỉ được khấu trừ số thế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá dịch 

vụ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. 

Tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ thì được 

khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào. 
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Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, tài sản cố định mua vào bị tổn 

thất, hỏng hóc do thiên tai, hoả hoạn,… nếu xác định được người phải bồi 

thường thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của số hàng hoá này được tính vào giá trị 

hàng hoá tổn thất phải bồi thường, không được khấu trừ. 

Thuế giá trị gia tăng của hàng hoá dịch vụ được khấu trừ

ợc kê khai, khấu trừ  khi xác định số thuế phải nộp củ

, không phân biệt đã xuất dùng hay còn trong kho. Trong trường 

hợp chưa kị ợc khai khấu trừ vào các tháng tiếp 

theo, tối đa là 6 tháng kể từ thời điểm kê khai của thángphát sinh.   

Thuế giá trị gia tăng của hàng hoá (gồm cả mua ngoài và doanh nghiệp tự 

sản xuất ra) mà doanh nghiệp sử dụng để khuyến mại, quảng cáo dưới các hình 

thức phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng thì 

được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. 

Không khấu trừ VAT đầu vào khi hoá đơn GTGT không đúng quy định 

(không ghi thuế GTGT, ghi sai tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, hóa đơn 

bị tẩy xóa, hóa đơn ghi không đúng giá trị thực của HHDV mua bán, trao đổi). 

Nếu hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng đồng thời cho cả hoạt động sản 

xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng thì được xử lý như 

sau : 

 Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh hạch toán riêng được thì chỉ khấu trừ thuế 

giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá dịch vụ dùng cho sản xuất kinh 

doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng . 

 Nếu không hạch toán riêng được thì số thuế đầu vào được khấu trừ xác 

định theo tỷ lệ khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào : 

Tỷ lệ khấu trừ thuế GTGT đầu vào = 
Doanh thu chịu thuế GTGT 

Tổng doanh thu tiêu thụ trong kỳ 

 

 Số thuế GTGT =  Tổng số thuế GTGT  (x)  Tỷ lệ khấu trừ thuế GTGT 

* Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123 về điều kiện khấu trừ thuế 

GTGT: 

a) Có hoá đơn giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ 

nộp thuế giá trị gia tăng hàng hoá ở khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế giá trị 

gia tăng đối với trường hợp mua dịch vụ. 
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b) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặtđối với hàng hóa, dịch vụ mua 

vào, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 

20 triệu đồng. 

Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị trên 20 triệu 

đồng, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ, hoá đơn 

giá trị gia tăng và chứng từ thanh toánkhông dùng tiền mặt của hàng hoá, dịch 

vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. 

Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa đến thời 

điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ 

thuế giá trị gia tăng đầu vào. Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng nếu không 

có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì không được khấu trừ thuế giá trị 

gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh lại số thuế giá trị gia 

tăng đầu vào đã khấu trừ.  

Hàng hoá, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, 

dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán 

không dùng tiền mặt; trường hợp sau khi bù trừ mà phần giá trị còn lại được 

thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế 

đối với trường hợp có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.  

Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 

triệu đồng, nhưng mua nhiều lần trong cùng ngày có tổng giá trị trên 20 triệu 

đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

c) Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu. 

- Có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá 

xuất khẩu hoặc uỷ thác gia công hàng hoá xuất khẩu, hợp đồng cung ứng dịch 

vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan. 

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu không dùng tiền 

mặt và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật; đối với hàng hoá xuất 

khẩu phải có tờ khai hải quan.  

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được thanh toán dưới hình thức bù trừ giữa 

hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà 

nước thì cũng được coi là thanh toán không dùng tiền mặt. 

1.2.4.2. Phƣơng pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng 

*. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được quy định như sau: 

a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá 
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trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất 

thuế giá trị gia tăng. 

b) Giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ 

bán ra trừ giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng. 

 * Đối tượng áp dụng: 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 

một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ 

thuế quy định. 

- Hộ, cá nhân kinh doanh. 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt 

Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ 

kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, 

khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay. 

- Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu 

trừ thuế quy định. 

- Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý. 

* Xác định thuế GTGT phải nộp 

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng 

GTGT của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất áp dụng đối 

với hàng hoá, dịch vụ đó. 

a) Giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ được xác định bằng giá thanh 

toán của hàng hoá, dịch vụ bán ra trừ (-) giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ 

mua vào tương ứng. 

 Giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ bán ra là giá thực tế bán ghi trên hoá 

đơn bán hàng hoá, dịch vụ, bao gồm cả thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí 

thu thêm mà bên bán được hưởng, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu 

được tiền. 

 Giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào được xác định bằng giá trị 

hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho sản 

xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra tương ứng. 

Giá trị gia tăng xác định đối với một số ngành nghề kinh doanh như sau: 

 - Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh số 

bán với doanh số vật tư, hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh 

doanh. Trường hợp cơ sở kinh doanh không hạch toán được doanh số vật tư, 
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hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng với doanh số hàng bán ra thì xác định như 

sau: 

 Giá vốn hàng bán ra bằng (=) Doanh số tồn đầu kỳ, cộng (+) doanh số 

mua trong kỳ, trừ (-) doanh số tồn cuối kỳ. 

- Đối với xây dựng, lắp đặt là số chênh lệch giữa tiền thu về xây dựng, lắp 

đặt công trình, hạng mục công trình trừ (-) chi phí vật tư nguyên liệu, chi phí 

động lực, vận tải, dịch vụ và chi phí  khác mua ngoài để phục vụ cho hoạt động 

xây dựng, lắp đặt công trình, hạng mục công trình. 

 - Đối với hoạt động vận tải là số chênh lệch giữa tiền thu cước vận tải, 

bốc xếp trừ (-) chi phí xăng dầu, phụ tùng thay thế và chi phí khác mua ngoài 

dùng cho hoạt động vận tải. 

- Đối với hoạt động kinh doanh ăn uống là số chênh lệch giữa tiền thu về 

bán hàng ăn uống, tiền phục vụ và các khoản thu khác trừ (-) giá vốn hàng hóa, 

dịch vụ mua ngoài dùng cho kinh doanh ăn uống. 

 - Đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, giá trị gia 

tăng là số chênh lệch giữa doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ trừ (-) giá 

vốn của vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ bán ra. 

- Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương 

pháp khấu trừ thuế có kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ áp dụng 

phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, cơ sở phải hạch toán riêng thuế GTGT 

đầu vào để kê khai thuế GTGT phải nộp của hàng hoá, dịch vụ theo từng hoạt 

động kinh doanh và phương pháp tính thuế riêng. 

 Trường hợp không hạch toán được riêng thì được xác định phân bổ thuế 

GTGT đầu vào được khấu trừ tương ứng với tỷ lệ doanh thu của hàng hoá, dịch 

vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế trên tổng doanh thu 

bán hàng phát sinh trong kỳ.  

 - Đối với các hoạt động kinh doanh khác là số chênh lệch giữa tiền thu về 

hoạt động kinh doanh trừ (-) giá vốn của hàng hóa, dịch vụ mua ngoài để thực 

hiện hoạt động kinh doanh đó. 

 - Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp 

tính trực tiếp trên GTGT không được tính giá trị tài sản mua ngoài, đầu tư, xây 

dựng làm tài sản cố định vào doanh số hàng hoá, dịch vụ mua vào để tính giá trị 

gia tăng.  

 b) Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ có đầy đủ hoá đơn của 

hàng hoá, dịch vụ bán ra theo chế độ quy định hoặc có đủ điều kiện xác định 
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được đúng doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như hợp đồng và chứng từ thanh 

toán nhưng không có đủ hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào thì GTGT được 

xác định bằng doanh thu nhân (x) với tỷ lệ (%) GTGT tính trên doanh thu. 

 Tỷ lệ (%) giá trị gia tăng tính trên doanh thu làm căn cứ xác định giá trị 

gia tăng được quy định như sau: 

 - Thương mại (phân phối, cung cấp hàng hoá): 10%. 

 - Dịch vụ, xây dựng (trừ xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu): 50%. 

 - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu 

nguyên vật liệu: 30%. 

 c) Hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực 

hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy 

định của pháp luật thì nộp thuế theo tỷ lệ (%) GTGT do Bộ Tài chính quy định. 

1.3: Nội dung công tác kế toán thuế giá trị gia tăng trong doanh nghiệp. 

1.3.1. Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu vào 

1.3.1.1. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT(Mẫu số 01 GTGT-3LL). 

- Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. 

1.3.1.2. Tài khoản sử dụng 

Kế toán thuế GTGT được phản ánh trên tài khoản 133- Thuế GTGT được khấu 

trừ kết cấu của tài khoản này như sau: 

*Nội dung: phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã khấu trừ và còn 

được khấu trừ. 

*Kết cấu: 
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            Nợ                                           TK133     Có 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ, có 2 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ: 

Phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của vật tư, hàng hóa, dịch vụ mua 

ngoài dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu 

thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế. 

- Tài khoản 1332 - Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định: Phản 

ánh thuế GTGT đầu vào của quá trình đầu tư, mua sắm tài sản cố định dùng vào 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 

GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế của quá trình mua sắm bất động sản 

đầu tư. 

* Nguyên tắc hạch toán 

a. Tài khoản 133 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp 

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, không áp dụng đối với hàng hoá, 

dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và hàng 

hoá dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. 

b. Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh 

doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không thuộc đối 

tượng chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuếGTGT đầu 

SDĐK: Số thuế GTGT 

đầu vào còn được khấu 

trừ . 

 

SPS tăng: Số thuế GTGT 

đầu vào được khấu trừ 

tăng trong kỳ. 

 

SPS giảm: Số thuế GTGT 

đầu vào được khấu trừ giảm 

trong kỳ: 

- Khấu trừ thuế GTGT 

- Hoàn thuế GTGT 

- Phân bổ thuế GTGT 

SDCK:- Số thuế GTGT 

đầu vào còn được khấu 

trừ đến cuối kỳ. 

- Số thuế GTGT đầu vào 

được hoàn lại nhưng 

chưa được hoàn trả 
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vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. 

Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào 

được hạch toán vào Tài khoản 133. Cuối kỳ, kế toán phải xác định số thuế 

GTGT được khấu trừ theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 

thuộc đối tượng chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch 

vụ phát sinh trong kỳ. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính 

vào giá vốn của hàng bán ra hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh tuỳ theo từng 

trường hợp cụ thể. 

Trường hợp số thuế GTGT không được khấu trừ có giá trị lớn thì tính vào 

giá vốn hàng bán ra trong kỳ tương ứng với doanh thu trong kỳ, số còn lại được 

tính vào giá vốn hàng bán ra của kỳ kế toán sau. 

c. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá, dịch vụ dùng vào hoạt động 

sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 

hoặc dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế 

GTGT theo phương pháp trực tiếp, dùng vào hoạt động sự nghiệp, hoặc thực 

hiện dự án được trang trải bằng nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án, hoặc dùng vào 

hoạt động phúc lợi, khen thưởng được trang trải bằng quỹ phúc lợi, khen thưởng 

của doanh nghiệp thì số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ và không 

hạch toán vào Tài khoản 133. Số thuếGTGT đầu vào không được khấu trừ được 

tính vào giá trị của vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, dịch vụ mua vào. 

d. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được dùng chứng từ đặc thù 

(như tem bưu điện, vé cước vận tải,…) ghi giá thanh toán là giá đã có thuế 

GTGT thì doanh nghiệp được căn cứ vào giá hàng hoá, dịch vụ mua vào đã có 

thuế GTGT để xác định giá không có thuế và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ  

e. Đối với cơ sở sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp xuất khẩu sản phẩm do 

mình trực tiếp nuôi, trồng, đánh bắt khai thác, thì chỉ được khấu trừ thuế đầu vào 

của hàng hoá, dịch vụ sử dụng trực tiếp cho giai đoạn khai thác. 

f. Hàng hoá mua vào bị ất do thiên tai, hoả hoạn, bị mất, xác định do 

trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào 

của số hàng hoá này được tính vào giá trị hàng hoá tổn thất phải bồi thường, 

không được tính vào số thuế GTGT đầu và được khấu trừ khi kê khai thuế 

GTGT phải nộp. 

g. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào thì được kê khaikhấu 

trừ khi xác định thuế GTGT phải nộp của tháng đó. Nếu số thuế GTGT đầu vào 

được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra thì chỉ khấu trừ thuế GTGT đầu vào 
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bằng (=) số thuế GTGT đầu ra của tháng đó, số thuế GTGT đầu vào còn lại 

được khấu trừ tiếp vào kỳ tính thuế sau hoặc được xét hoàn thuế theo quy định 

của Luật thuế GTGT. 

Trường hợp Hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của 

hàng hoá, dịch vụ mua và phát sinh trong thángnhưng chưa kê khai kị

ợc kê khai khấu trừ ếp sau theo quy định 

của Luật thuế GTGT. 

h. Văn phòng Tổng công ty không trực tiếp hoạt động kinh doanh không 

thuộc đối tượng nộp thuế GTGT thì không được khấu trừ hay hoàn thuế GTGT 

đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động của đơn vị. 

Trường hợp Văn phòng Tổng công ty có hoạt động kinh doanh hàng hoá, 

dịch vụ chịu thuế GTGT thì phải đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT riêng cho các 

hoạt động này. 

i. Đối với doanh nghiệp kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp 

trực tiếp trên GTGT được chuyển sang nộp thuế theo phuơng pháp khấu trừ 

thuế, được khấu trừ thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ 

tháng được áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; đối với hàng hoá, 

dịch vụ mua vào trước tháng được áp dụng nộp thuế

thì không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

j. Theo luật thuế GTGT thì căn cứ để xác định số thuế đầu vào được khấu 

trừ là số thuế GTGT ghi trên Hóa đơn GTGT khi mua hàng hóa, dịch vụ hoặc 

chứng từ nộp thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế 

GTGT thay cho nhà thầu nước ngoài theo quy định. Trường hợp hàng hóa, dịch 

vụ mua vào không có Hóa đơn GTGT hoặc có Hóa đơn GTGT nhưng không 

đúng quy định của pháp luật thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT 

đầu vào. Trường hợp Hoá đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc 

thù được dùng Hoá đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT); 

không ghi hoặc ghi không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên 

không xác định được người bán; hoá đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hoá đơn 

bị tẩy xoá, hoá đơn khống (không bán hàng hoá, dịch vụ); hoá đơn ghi giá trị 

cao hơn giá trị thực tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán thì doanh nghiệp không 

đuợc khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

1.3.1.3.  Quy trình hạch toán 

Qui trình hạch toán thuế GTGT đầu vào được thể hiện trên sơ đồ sau: 
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TK133 
111,112,

… 

111,112…. 

333(1) 

138(1) 

, CKTM 

 

 

 

Mua hàng hóa giao ngay (Chuyển 

thẳng) cho khách hàng không qua 

nhập kho 

142,242,621,627,… 

Thuế GTGT của vật tư hàng 

hóa, TSCĐ mua vào bị tổn thất 

do thiên tai, hỏa hoạn, bị mất 

chưa xác định được nguyên 

nhân chờ xử lý 

Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ 

dùng ngay vào SXKD 

 

 

111,112,331,… 

111,112,331… 

333(12) 

111,112,331,… 

152,156,211..

… 

152,153,156,… 

632 

 

111,112,131,331… 

641 
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1.3.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp 

1.3.2.1. Chứng từ sử dụng 

-Hóa đơn GTGT -

(Mẫu số 02 

GTKT-3LL) đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.  

- . 

-Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

- Tờ khai thuế 01/GTGT). 

Các hóa đơn chứng từ trên đều có mẫu thống nhất của Bộ Tài Chính, tuy nhiên 

các doanh nghiệp vẫn có thể đăng ký với cơ quan thuế để tự in hóa đơn theo 

mẫu của riêng mình cho phù hợp với hoạt động của đơn vị, các hóa đơn mà 

doanh nghiệp tự in gọi là hóa đơn đặc thù, không doanh nghiệp nào giống nhau. 

1.3.2.2. Tài khoản sử dụng 

–

– . 

Nội dung: Dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT của hàng nhập 

khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã nộp và còn phải nộp. 

* Kết cấu: 

 

  Nợ                               TK 3331                               Có 

SDĐK:

 

 

SPS giảm: Khấu trừ thuế GTGT 

- Thuế GTGT được miễn giảm 

- Số thuế GTGT đã nộp vào 

NSNN. 

-  Số thuế GTGT 

 

 

 

 

- TK 3331 

có 2 tài khoản cấp III: - TK 33311- thuế GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ, 

SPS tăng: Số thuế GTGT 

phải nộp tăng trong kỳ 

 

SDCK: Số thuế GTGT đã  nộp  

thừ  

 

SDCK: Số thuế GTGT  còn 

phải  nộp đến cuối kỳ 

 

SDĐK:Số thuế GTGT  còn 

phải  nộp đế ỳ 
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dùng để phản ánh số thuế GTGT đầ ải nộp, số thuế 

GTGT đã được khấu trừ, đã nộp và còn phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ

ỳ. 

 - TK 33312- Thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu, dùng để phản ánh 

số thuế GTGT của hàng nhập khâu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào ngân 

sách. 

1.3.3.3.  Quy trình hạch toán 

Sơ đồ hạch toán thuế GTGT đầu ra 

Qui trình hạch toán thuế GTGT đầu ra được thể hiện trên sơ đồ sau: 
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TK333 
111,112,131,…

… 

111,112,136(8),334…

…. 

111,112,131,… 

111,112 

 

 

 

 

 

532 

 

 

111,112,131… 

111,112,131… 

133 

111, 112,131,… 

     531 511 

521 

512 

515,711 

 

Doanh thu 

 

111,112,131,… 

511,512 3387 

 

GTGT 

 

 

       642 
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Đối với đơn vị nộp thuế theo phương pháp trực tiếp: 

 Quá trình hạch toán vẫn thực hiện như đối với phương pháp thuế trừ thuế 

nhưng trong quá trình hạch toán không xuất hiện TK 133 và TK 333(1) do đó 

giá trị hàng hóa phản ánh trên các tài khoản 156, 151, 157, 511, 512, 515, 711... 

là giá đã có thuế GTGT. 

      Cuối kỳ sau khi xác định số thuế phải nộp, kế toán hạch toán theo sơ đồ: 

111,112                               3331                                           511 

                  Nộp thuế ế GTGT phải nộp  

                   ngân sách Nhà nước        đối với hoạt động SXKD    

 

                                   515

  ế GTGT phải nộp 

   đối với hoạt động tài chính 

 

                          711 

  ế GTGT phải nộp  

                                             đối với hoạt động khác   

 

1.4: Kê khai, nộp và hoàn thuế giá trị gia tăng. 

1.4.1. Kê khai thuế giá trị gia tăng 

 -Các cơ sở kinh doanh hàng hóa dịchvụ chịu thuế GTGT thì phải có trách 

nhiệm lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuếGTGT từng tháng kèm theo 

bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu qui định. 

-Đối với các cơ sở kinh doanh nhập khẩu, mỗi lần phát sinh hoạt động 

nhập khẩu, cơ sở phải có trách nhiệm kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT theo từng 

lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu cho cơ quan hải quan thu 

thuế tại cửa khẩu nhập. 

-Đối với các cơ sở kinh doanh buôn chuyển phải kê khai và nộp thuế 

GTGT theo từng chuyến hàng cho cơ quan thuế nơi mua hàng trước khi vận 

chuyển hàng đi tiêu thụ. 

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa dịch vụ có mức thuế suất thuế 

GTGT khác nhau phải kê khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất qui định đối 

với từng loại hàng hóa, dịch vụ, nếu cơ sở kinh doanh không xác định được 
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theotừng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất 

của hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở có sản xuất, kinh doanh. 

 * Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng trừ các trường hợ

: 

 - Đối tượng khai thuế GTGT theo quý: 

Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng 

doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng 

trở xuống. 

 + Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc 

khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh 

đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán 

hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện 

khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý. 

 + Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo 

tháng hay kê khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định. 

 + Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo 

quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế 

quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của 

tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng. 

 + Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm 

dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được 

xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016. 

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc 

qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề 

của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 20 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều 

kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp 

theo của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực 

hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. 

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện 

hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền 

kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 20 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ 

điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người 

nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theotháng hoặc quý từ năm tiếp theo 

của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định. 
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 Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề 

làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý 

- Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu 

trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch 

(bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế 

giá trị gia tăng). 

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực 

thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của 

đơn vị trực thuộc. 

c) Khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động 

kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản 

ngoại tỉnh. 

d) Khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng 

theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường 

xuyên. 

1.4.2. Nộp thuế giá trị gia tăng 

* Về thời hạn nộp thuế: 

 Đối với các cơ sở kinh doanh thực hiện nộp thuế hàng tháng theo thông 

báo của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế của tháng chậm nhất là không quá 

ngày 25 của tháng tiếp theo. 

 Nếu đơn vị thuộc diện khai thuế GTGT theo 

chậm nhất là ngày thứ30 của quý tiếp theo quý . 

 Đối với cơ sở kinh doanh có số thuế phải nộp hàng tháng lớn thì cơ sở 

phải tạm nộp thuế theo định kỳ 10 – 15 ngày 1 lần và trong thời hạn qui định 

(Theo thông báo của cơ quan thuế) cơ sở phải nộp đủ số thuế phải nộp trong 

tháng. 

 Riêng cơ sở kinh doanh và người nhập khẩu hàng hóa phải nộp thuế 

GTGT theo từng lần nhập khẩu. 

*Về số thuế phải nộp: 

 Căn cứ vào số thuế trong thông báo nộp thuế của cơ quan thuế. Trong một 

số trường hợp đặc biệt, nếu kỳ này cơ sở kinh doanh nộp thừa thì số thuế nộp 

thừa đó được trừ vào số thuế còn thiếu vào kỳ tiếp theo.  

*Về địa điểm nộp thuế: 

 Cơ sở có thể trực tiếp nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước (tại kho bạc 

nhà nước), hoặc trích tiền gửi ngân hàng (nếu cơ sở đó có) để nộp vào ngân sách 
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nhà nước. Đối với các cá nhân kinh doanh (trừ đối tượng nộp thuế theo kê khai) 

ở xa kho bạc, luôn di động… thì cơ quan thuế tổ chức thu trực tiếp và nộp vào 

ngân sách nhà nước (chậm nhất không quá 3 ngày không từ ngày thu được tiền 

thiếu; riêng đối với vùng núi, hải đảo là 6 ngày). 

 Thời điểm nộp thuế được tính từ thời điểm nộp thuế tại kho bạc, hoặc 

được tính từ ngày ngân hàng trích chuyển tiền gửi của cơ sở kinh doanh vào 

ngân sách nhà nước. 

*Về đơn vị tiền tệ dùng để nộp thuế: 

 Đồng Việt Nam là đơn vị tiền tề dùng để nộp thuế GTGT vào ngân sách 

nhà nước. Nếu đối tượng nộp thuế có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải qui đổi 

ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán thực tế bình quân trên thị trường 

ngoại tệ liên ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh 

doanh thu bằng ngoại tệ, để xác định số thuế GTGT phải nộp. 

 Nếu đã tới thời hạn nộp thuế mà cơ sở chưa nhận được thông báo nộp 

thuế thì căn cứ vào số thuế phải nộp theo kê khai, cơ sở chủ động nộp thuế vào 

ngân sách nhà nước. 

1.4.3. Hoàn thuế giá trị gia tăng 

Theo Luật thuế GTGT thì các cơ sở sản xuất kinh doanh, người nhập khẩu được 

hoàn thuế GTGT trong các trượng hợp sau: 

1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế 

nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc 

trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười 

hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên 

phát sinh số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế giá trị 

gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương 

pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị 

gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu 

trừ và có số thuế còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia 

tăng. 

2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số 

thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì 

được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý. 

3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế 

được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, 
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sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế 

giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ 

hết. 

4. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc 

giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối 

với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh. 

5. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn 

lại, viện trợ nhân đạo được quy định như sau: 

a) Chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước 

ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát 

triển chính thức (ODA) không hoàn lại được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả 

cho hàng hoá, dịch vụ mua tại Việt Nam để phục vụ cho chương trình, dự án; 

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân 

đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho 

chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì 

được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả cho hàng hóa, dịch vụ đó. 

6. Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của 

pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để 

sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng 

hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. 

7. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng 

theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

 

1.5: Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán thuế 

giá trị gia tăng trong doanh nghiệp 

Tùy theo đăc điểm của mỗi doanh nghiệp mà chọn cho mình một hình thức kế 

toán phù hợ : 

-         Hình thức kế toán Nhật ký chung 

-         Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái 

-         Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

-         Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ 

-         Hình thức kế toán trên máy vi tính. 
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 ổ sách kế

ồm: Sổ kế toán tổng hợp và sổ 

kế toán chi tiết. 

- Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ Nhật kí chung, sổ Cái 

- Sổ kế toán chi tiết gồm: Thẻ kho, Sổ chi tiết vật liệ

(3331),  Sổ chi 

tiết giá vốn hàng bán (TK 632), Sổ chi tiết bán hàng (TK 511), Sổ chi tiết thanh 

toán với người mua (TK 131), bản kê, chứng từ ghi sổ,… 

Sau đây bài viết  xin nói về hình thức kế toán Chứng từ  - Ghi sổ. 

-Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ- Ghi sổ 

 Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh mà có cùng nội dung thì 

đều phải được ghi vào bảng kê chứng từ gốc cùng loại, theo trình tự thời gian 

phát sinh của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên đó ghi vào chứng từ ghi sổ, 

từ chứng từ ghi sổ ghi vào sổ cái. 

Qui trình hạch toán thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(TK 133,3331…) 

 

 

 

, …) 

ại 

 

Sổ,thẻ kế toán 

chi tiết 

 (TK 133,3331) 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 
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Ghi chú: 

 §èi chiÕu kiÓm tra   

Ghi hµng ngµy 

  Ghi cuối quý,năm 

 Ghi cuối tháng 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: 

-

. 

-

. 

-

. 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số 

phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh phải bằng nhau 

và bằng tổng số tiền phát sinh trên Sổ ứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ 

và tổng số dư Có của các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh phải bằng nhau.  
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CHƢƠNG II: 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI 

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ HẢI PHÒNG 

2.1: Khái quát chung về công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà 

Hải Phòng 

2.1.1: Quá trình hình thành và phát triển 

C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Qu¶n lý vµ Kinh doanh nhµ H¶i Phßng 

tiÒn th©n lµ C«ng ty Kinh doanh nhµ H¶i Phßng ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 

sè 139/Q§-TCCQ ngµy 26/02/1994 vµ QuyÕt ®Þnh 1017/Q§-UBND ngµy 

29/6/2010 cña UBND thµnh phè H¶i Phßng. 

C«ng ty TNHH mét thµnh viªn Qu¶n lý vµ Kinh doanh nhµ H¶i Phßng lµ 

ph¸p nh©n thuéc së h÷u nhµ n­íc (chñ së h÷u lµ UBND thµnh phè H¶i Phßng). 

C«ng ty cã quyÒn sö h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t ®èi víi tªn gäi, biÓu t­îng riªng, 

th­¬ng hiÖu riªng cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

C«ng ty ®­îc sö dông con dÊu theo quy ®Þnh, ®éc lËp vÒ tµi s¶n, ®­îc më 

tµi kho¶n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i Kho b¹c Nhµ n­íc, c¸c ng©n hµng 

th­¬ng m¹i vµ c¸c tæ chøc tÝn dông trong vµ ngoµi n­íc; lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc 

lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh, chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ 

to¸n kiÓm to¸n vµ nghÜa vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 

Hiện nay: 

- Trụ sở giao dịch: Số 24 Phan Bội Châu - Hồng Bàng - Hải Phòng. 

- Điện thoại: (031).3838847 

- Mã số thuế: 0200156068 

- Tài khoản số: 102010000212829 

2.1.2: Đặc điểm sản xuất kinh doanh 

- Quản lý, khai thác và phát triển quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho 

thuê hoặc cho thuê mua để ở, cho thuê để sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch 

vụ theo các quy định của Luật nhà ở và các quy định khác của Nhà nước và 

Thành Phố. 

- Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà trong đó chú trọng đầu tư, kinh doanh 

phát triển nhà ở xã hội, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ quản lý 

nhà, quản lý đầu tư, tư vấn đầu tư xây dựng, xây dựng sửa chữa nhà, xây dựng 

các công trình dân dụng, công trình công nghiệp và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây 

dựng giao thông, xây dựng thủy lợi, trang trí nội thất…và theo đăng ký kinh 

doanh. 
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- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

- Chủ động trong việc cung ứng vật tư phục vụ cho sản xuất, kinh doanh đạt 

chất lượng và hiệu qủa, liên doanh liên kết.  

- Thực hiện nghĩa vụ thuế với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

theo các ngành nghề đăng ký kinh doanh. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 

Nhà nước. 

 - Và các nội dung khác theo quy định tại Điều 16 Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty TNHH một thành viên Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng. 

 

ThuËn lîi 

 Trong vµi n¨m gÇn ®©y ho¹t ®éng cña C«ng ty rÊt cã hiÖu qu¶ ®Æc biÖt 

trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ thu tiÒn thuª nhµ ®¹t ®­îc nh÷ng thuËn lîi ®¸ng kÓ: 

tæng diÖn tÝch nhµ cho thuª t¨ng. VÒ kinh doanh nhµ ®©y míi chØ lµ thêi k× tËp sù 

nªn doanh thu kh«ng ®¸ng kÓ. §êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn t­¬ng ®èi æn 

®Þnh. C«ng ty cßn nhËn ®­îc hîp ®ång söa ch÷a, n©ng cÊp c¶i t¹o c¸c khu nhµ 

do nhµ n­íc giao. Hµng n¨m C«ng ty cßn hoµn thµnh xuÊt s¾c nghÜa vô cña m×nh 

víi ng©n s¸ch nhµ n­íc. 

o Khã kh¨n 

 Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ héi nhËp, gi¸ c¶ leo thang tõng 

ngµy, tiÒn thuª nhµ ®· t¨ng so víi tr­íc nhiÒu nh­ng vÉn kh«ng ®¸p øng ®­îc 

yªu cÇu söa ch÷a vµ t×nh tr¹ng xuèng cÊp t­¬ng ®èi nghiªm träng. Hµng n¨m cã 

kho¶ng 300 ng«i nhµ nguy hiÓm tõ côc bé ®Õn toµn diÖn. H¬n n÷a, thÞ tr­êng vÒ 

bÊt ®éng s¶n ngµy mét s«i ®éng dÔ dÉn ®Õn tranh chÊp  lÊn chiÕm... lµm  cho 

c«ng t¸c qu¶n lý ®· phøc t¹p nay cßn khã kh¨n h¬n. 

2.1.4: Tổ chức bộ máy quản lý  

Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc và 

Kiểm soát viên. Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám Đốc. 

* Nguồn nhân lực: 

 - Tổng số CBCNV: 194 người. 

 - Đảng bộ công ty gồm: 8 chi bộ và 83 Đảng viên. 

* Hệ thống tổ chức chính trị trong công ty.  

 - Đảng bộ Công ty - Trực thuộc Đảng bộ quận Hồng Bàng 

 - Công đoàn công ty - Trực thuộc Công đoàn xây dựng Hải Phòng. 
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 - Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công ty - Trực thuộc đoàn 

TNCSHCM Quận Hồng Bàng. 

* Bộ máy quản lý, điều hành công ty 

 - Chủ tịch công ty kiêm Tổng giám đốc  

 - Kiểm soát viên chuyên trách  

 - 02 Phó Tổng Giám Đốc 

 - Kế toán trưởng  

* Các đơn vị thành viên trực thuộc công ty   

 - Phòng quản lý nhà 

 - Phòng quản lý sửa chữa (sáp nhập phòng quản lý sửa chữa cũ với Xí 

nghiệp khảo sát thiết kế cũ) 

 - Phòng kế hoạch – tài chính 

 - Phòng dự án đầu tư và phát triển nhà 

 - Phòng kiểm tra xử lý 

 - Phòng tổ chức hành chính 

 - Xí nghiệp quản lý nhà 

 - Xí nghiệp xây dựng và phát triển nhà 

 - Xí nghiệp kinh doanh phát triển nhà 

* Mối quan hệ. 

 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. 

 - Căn cứ Quy chế hoạt động nội bộ số 01 của Công ty. 

 - Căn cứ Quy chế hoạt động của các phòng ban trong công ty được xây 

dựng thông qua quy chế hoạt động nội bộ của các đơn vị. 
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MÔ HÌNH BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY ĐẢNG UỶ 

C«ng ®oµn 

ĐOÀN TN 

CHỦ TỊCH CÔNG TY 

KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁMĐỐC 

Phòng 

quản 

lý sửa 

chữa 

Phòng 

quản 

lý nhà 

Phòng 

TC 

hành 

chính 

Phòng 

KH tài 

chính 

Phòng 

kiểm 

tra xử 

lý 

Phòng 

dự án 

đầu tƣ 

 

XN 

KDPT 

nhà 

 

XN 

Q.Lý 

nhà 

Ban, tổ quản 

lý nhà các 

khu cung cƣ 

Các ban, tổ 

quản lý nhà 

thuộc các địa 

bàn 

Ban 

quản lý 

nhà khối 

sxkd 

Ban KH 

tổng 

hợp 

Cácđội 

xây 

dựng 

Ban kế 

toán tài 

chính 

Ban 

khoa 

học kỹ 

thuật 

XN 

XD 

vàPT 

nhà 

 

Cácđội 

xây 

dựng 

Ban kế 

toán 

tài 

chính 

Ban khoa 

học kỹ 

thuật 
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Ban giám đốc: 

 Đứng đầu công ty là giám đốc công ty do UBND thành phố Hải Phòng bổ 

nhiệm. Giám đốc công ty là người tổ chức và điều hành mọi hoạt động của công 

ty theo chế độ thủ trưởng. Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND 

thành phố, sở địa chính, các cơ quan chức năng có liên quan và trước tập thể 

người lao động của công ty. 

Giám đốc trực tiếp chỉ đạo 4 phòng ban và 1 xí nghiệp: 

 - Phòng quản lý kinh doanh nhà . 

 - Phòng tổ chức hành chính. 

 - Phòng kế hoạch tài chính. 

- Phòng kiểm tra xử lý. 

- Xí nghiệp quản lý kinh doanh nhà. 

Bộ máy giúp việc cho giám đốc là 2 phó giám đốc: 

 - Phó giám đốc phụ trách sửa chữa trực tiếp quản lý 1 phòng và 1 xí nghiệp: 

xí nghiệp xây dựng và phát triển nhà, Phòng quản lý sửa chữa. 

 - Phó giám đốc phụ trách kinh doanh quản lý 1 phòng và 1 xí nghiệp: 

Phòng dự án đầu tư phát triển và xí nghiệp kinh doanh phát triển nhà. 

Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban: 

* Phòng quản lý nhà:  

 Tham mưu giúp việc cho giám đốc công ty về công tác quản lý và khai thác 

có hiệu quả quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước do công ty quản lý cho thuê. 

* Phòng quản lý sửa chữa nhà: 

Tham mưu giúp việc giám đốc công ty trong lĩnh vực lập kế hoạch hoặc tổ 

chức thực hiện các dự án đầu tư sửa chữa cải tạo nâng cấp và xây dựng nhà 

thuộc quyền sở hữu nhà nước do công ty quản lý. 

* Phòng tổ chức hành chính: 

Tham mưu giúp việc Đảng uỷ và Ban giám đốc công ty công tác tổ chức bộ 

máy, công tác cán bộ, công tác lao động tiền lương, các chế độ chính sách và 

phục vụ công tác hành chính cho công ty. 

* Phòng dự án đầu tư phát triển nhà: 

Tham mưu, đề xuất với giám đốc công ty lập kế hoạch, phương án đầu tư, 

kinh doanh và phát triển nhà của công ty. 

* Xí nghiệp quản lý kinh doanh nhà : 
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Tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý, thu tiền nhà và dịch vụ tư vấn 

trực tiếp với các bên thuê nhà theo hợp đồng thuê nhà do công ty với bên thuê 

nhà và các quy định của nhà nước về quản lý nhà và đất. 

* Xí nghiệp xây dựng và phát triển nhà: 

Tổ chức thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sửa chữa và thi 

công xây lắp theo nhiệm vụ kế hoạch công ty giao và tham mưu cho công ty dự 

thầu xây lắp với các chủ đầu tư khác theo luật định. 

* Phòng kế hoạch tài chính: 

Phòng kế hoạch tài chính có chức năng giúp Giám đốc công ty chỉ đạo tổ 

chức thực hiện thống nhất công tác tài chính kế toán thống kê, thông tin kinh tế 

và hạch toán kinh tế của Công ty theo quy định quản lý kinh tế tài chính hiện 

hành, đồng thời quản lý, hướng dẫn và kiểm tra kiểm soát về tài chính kế toán 

đối với hệ thống ngành dọc chuyên môn ở các đơn vị trực thuộc Công ty theo 

luật định. 

* Xí nghiệp Kinh doanh phát triển nhà: 

Tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh theo nhiệm vụ kế hoạch 

Công ty giao và tham mưu cho công ty và các chủ đầu tư theo luật định. 

* Phòng kiểm tra xử lý: Kiểm tra toàn bộ nhà cho thuê Công ty quản lý xem có 

trường hợp nào lấn chiếm vi phạm hợp đồng với công ty để xử lý. 

2.1.4: Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH MTV Quản lý và kinh 

doanh nhà Hải Phòng 

2.1.4.1: Tổ chức bộ máy kế toán 

Hiện nay công ty áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán vì cấp 

dưới công ty có 3 dơn vị hạch toán độc lập tự làm ăn tự chịu trách nhiệm trước 

nhà nước về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đó là Xí nghiệp quản lý nhà; Xí 

nghiệp xây dựngvà phát triển nhà ệp Kinh doanh phát triển nhà, 3 XN 

này có bộ máy kế toán đầy đủ. 

Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty: 
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- Tr­ëng phßng (1 ng­êi): tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c nghiÖp vô cña 

phßng theo chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n C«ng ty giao vµ chÞu tr¸ch nhiÖm 

tr­íc  Tæng gi¸m ®èc C«ng ty vÒ néi dung c«ng viÖc ®­îc giao.  

- Phã phßng: bao gåm 2 phã phßng (1 phã phßng phô tr¸ch kÕ to¸n vµ 1 

phã phßng phô tr¸ch kÕ ho¹ch) ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng theo chøc danh cña 

phßng khi tr­ëng phßng ®i v¾ng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Tæng gi¸m ®èc vµ 

tr­ëng phßng vÒ c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng. 

- KÕ to¸n doanh thu: gåm 5 ng­êi trong ®ã 3 ng­êi kiªm kÕ to¸n x©y dùng 

c¬ b¶n, l­¬ng vµ BHXH. 

+ KÕ to¸n XDCB: tham m­u trong viÖc theo dâi kiÓm tra hå s¬ thanh quyÕt 

to¸n c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a XDCB. Më sæ chi tiÕt  tµi kho¶n ph¶i tr¶ cho ng­êi 

b¸n, XDCB dë dang, ph¶i tr¶ néi bé, ph¶i thu néi bé vµ theo dâi ho¹t ®éng kinh 

tÕ söa ch÷a,... KiÓm tra sè liÖu vµ thñ tôc thanh quyÕt to¸n, t¹m øng c¸c c«ng t¸c 

söa  ch÷a, lµ thµnh viªn tham gia thu håi vËt t­. Hµng quý lËp b¸o c¸o chi tiÕt, 

®Þnh k× 1 n¨m tiÕn hµnh c«ng viÖc ®èi chiÕu x¸c minh c«ng nî  nh»m ®¶m b¶o 

tÝnh thùc tÕ cña sè liÖu kÕ to¸n trong thanh to¸n vèn ®Çu t­ XDCB. 

Trưởng phòng  kế 

hoạch tài chính 

Kế toán 

xây dựng 

cơ bản 

Thủ quỹ 

Kế  toán 

thanh toán 

Phó phòng 

phụ trách 

kt kiêm kt 

tổng hợp. 

Kt theo dõi  

dthu 

chothuê 

nhà 

 

Kế toán xí nghiệp 

xây dựng và phát 

triển nhà 

Kế toán xí nghiệp 

quản lý kinh doanh 

nhà 

Phó phòng kế 

hoạch tài chính 

phụ trách kế hoạch 

Kế toán Xn Kinh 

doanh phát triển 

nhà 
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+ KÕ to¸n l­¬ng, BHXH: thùc hiÖn thanh to¸n l­¬ng vµ BHXH cho c¸n bé 

c«ng nh©n viªn, më sæ thanh to¸n l­¬ng cho tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn theo bé 

phËn phßng ban sæ tæng hîp thanh to¸n l­¬ng. Ph©n tÝch l­¬ng kho¸n, l­¬ng 

theo thêi gian. Thùc hiÖn ghi chÐp kÕ to¸n tiÒn l­¬ng, kho¶n trÝch vµ thanh to¸n 

BHXH, BHYT, KPC§ vµ c¸c kho¶n thanh to¸n l­¬ng cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n 

viªn. 

+ KÕ to¸n doanh thu: theo dâi chi tiÕt vµ tæng hîp toµn bé doanh thu, lËp 

c¸c b¸o c¸o ®Þnh k× theo th¸ng, n¨m. Hµng ngµy cËp nhËt vµo sæ kÞp thêi chÝnh 

x¸c dùa vµo biªn lai thu.... 

- Thñ quü (1 ng­êi): Thu chi tiÒn mÆt theo phiÕu ®­îc lËp ®óng quy ®Þnh, 

hµng ngµy ®i ng©n hµng nép rót tiÒn mÆt vÒ quü theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc, vµo 

sæ kÞp thêi nh÷ng kho¶n thu ®èi chiÕu víi kÕ to¸n thanh to¸n cuèi ngµy rót sè d­ 

tån quü, cuèi ngµy ph¶i tiÕn hµnh kiÓm quü, cuèi th¸ng kiÓm kª quü lËp biªn 

b¶n. 

- KÕ to¸n thanh to¸n (1 ng­êi): KiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ, më sæ  

theo dâi c¸c kho¶n tiÒn  mÆt, TGNH, t¹m øng, CCDC, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh 

trong ngµy. Theo dâi tiÒn göi t¹i c¸c ng©n hµng, ®èi chiÕu thñ quü c¸c kho¶n thu 

chi trong ngµy, x¸c ®Þnh tån quü cuèi ngµy cuèi th¸ng. LËp chøng tõ ghi sæ vµ hµng 

ngµy ®èi chiÕu, vµo sæ chi tiÕt theo dâi tiÒn thanh lý nhµ. KiÓm tra viÖc viÕt phiÕu 

xuÊt nhËp kho. §«n ®èc c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n thanh to¸n hoµn t¹m øng. 

2.1.4.2: Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 

 Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hàng theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/3/2006. 

Để phù hợp với tình hình thực tế, công ty áp dụng hình thức kế toán Chứng từ 

ghi sổ 

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm. 

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: theo đồng    

Việt Nam. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền sử dụng trong kế toán theo tỷ 

giá bình quân liên ngân hàng. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ 

- Phương pháp khấu hao TSCĐ là phương pháp đường thẳng. 

Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p NhËp tr­íc - XuÊt tr­íc. 
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2.1.4.3. Tổ chức hệ thống chứng từ, tài khoản tại Công ty 

2.1.4.3.1 Tổ chức hệ thống chứng từ 

 Toàn bộ chứng từ kế toán do công ty lậ ừ bên ngoài về được tập 

hợp tại phòng kế toán. Các thành viên trong phòng tiến hành kiểm tra tính hợp 

lý, hợp lệ, tín chính xác, tính hợp pháp của chứng từ, từ đó những chứng từ đã 

có đầy đủ thủ tục pháp lý cũng như tính hợp lệ sẽ được ghi sổ kế toán, còn lại sẽ 

được lưu giữ, bổ sung sau. 

Công ty vận dụng hệ thống chứng từ ban hành theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-

BTC ngày 20/3/2006. 

*Hệ thống chứng từ áp dụng tại công ty: Hệ thống chứng từ áp dụng của 

công ty đa dạng và thường xuyên vận động, được lập theo mẫu do nhà nước quy 

định, công ty sử dụng hóa đơn GTGT theo đúng qui định hiện hành của Tổng 

Cục thuế và Bộ tài chính. 

+ Biên lai thu tiền thuê nhà: được sử dụng chủ yếu. 

+ Phiếu chi, phiếu thu. 

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. 

+ Uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi. 

+ Séc chuyển khoản. 

+ …………………… 

 * Hệ thống các tài khoản: Công ty đã áp dụng các tài khoản kế toán theo 

đúng quy định, chuẩn mực kế toán. 

2.1.4.4: Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán 

Công ty TNHH MTV thành viên Quản lý và Kinh Doanh Nhà Hải Phòng lµ 

mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ®Ó phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý, söa 

ch÷a n©ng cÊp, thu tiÒn thuª nhµ vµ kinh doanh nhµ. C«ng ty ®· vËn dông h×nh 

thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ, do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh nhanh 

chãng, th«ng tin kÕ to¸n ®­îc cung cÊp kÞp thêi chÝnh x¸c vµ tiÕt kiÖm vÒ thêi 

gian. 

*Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ :    

Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “ Chứng từ ghi sổ‟‟.Việc ghi sổ kế 

toán tổng hợp bao gồm: 

+Ghi theo trình tựthời gian trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ. 

+ Ghi theo nội dung trên Sổ Cái. 

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng 

Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. 
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Chứng  từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo 

thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm phải 

được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế toán. 

  *Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loạ ế toán sau: 

+Chứng từ ghi sổ 

+Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 

+Sổ cái hình thức chứng từ ghi sổ 

+Các sổ, Thẻ kế toán chi tiết 

+Bảng Cân đối số phát sinh 

Tùy theo yêu cầu công việc của từng bộ phận kế toán sử dụng các loại sổ trên 

đảm bảo tính pháp lý và đúng qui định. 

Qui trình hạch toán thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

 §èi chiÕu kiÓm tra   

Ghi hµng ngµy 

  

 

(TK 133,3331…) 

 

 

 

, …) 

ại 

 

Sổ,thẻ kế toán 

chi tiết 

 (TK 133,3331) 

Bảng tổng 

hợp chi tiết 
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 Ghi cuối quý,năm 

 Ghi cuối tháng 

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: 

-

. 

- , căn c

. 

-

. 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số 

phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh phải bằng nhau 

và bằng tổng số tiền phát sinh trên Sổ ứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ 

và tổng số dư Có của các tài khoản trên bảng cân đối phát sinh phải bằng nhau.  

2.1.4.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 

* Hệ thống báo cáo tài chính: 

- Bảng cân đối kế toán(Mẫu số B01-DN)  

-  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh(Mẫu B02-DN)  

-  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ(Mẫu B03-DN) 

-  Thuyết minh báo cáo tài chính(Mẫu B09-DN). 

2.2: Thực trạng tổ chức kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH 

MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng. 

2.2.1: Sản phẩm hàng hóa và các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp 

dụng tại công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng 

2.2.1.1: Sản phẩm hàng hóa tại công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh 

nhà Hải Phòng 

Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng là một công ty 

kinh doanh nhà cho nên hoạt động chủ yếu là cho các hộ gia đình hoặc các đơn 

vị thuê nhà, x©y dùng giao th«ng, x©y dùng thuû lîi, trang trÝ néi thÊt hay thu 

được các công trình giao khoán xây dựng của Nhà nước… 
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2.2.1.2: Các mức thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng tại công ty 

Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng hiện đang áp dụng 

mức thuế suất là:  

- : 

 

, các dịch vụ bưu điện, , đồ dùng văn phòng, dịch 

vụ bưu điện và Internet, các dịch vụ tư vấn

,.… 

  

-

10%. Đây là mức thuế suất được áp dụng đối vớidịch vụ cung cấp: cho thuê nhà  

khèi d©n vµ khèi c¬ quan,  thu tõ viÖc thanh lý nh­îng b¸n nhµ, thu tõ 

viÖc kinh doanh ph¸t triÓn nhµ... 

* Phƣơng pháp tính thuế 

 Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng áp dụng tính 

thuế theo phương pháp khấu trừ do vậy công ty thực hiện đầy đủ  hóa đơn chứng 

từ theo quy định của nhà nước. 

 - Biên lai thu tiÒn thuª nhµ theo mÉu in riªng cña C«ng ty cã 2 liªn, mét 

liªn l­u l¹i ë cuèng, mét liªn giao cho ng­êi nép tiÒn: 

 Liên 1: Lưu  

  

- Tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 01 GTGT) 

- Bảng kê hóa đơn chứng từ HHDV mua vào và bán ra theo mẫu quy định của 

Bộ tài chính và các chứng từ  hóa đơn đặc thù khác. 

 * Số thuế GTGT phải nộp hàng kỳ của công ty (theo phương pháp khấu 

trừ) được xác định theo công thức: 

 

Trong đó: 

+ Số thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của HHDV bán ra ghi trên hóa 

đơn GTGT. 

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT bằng giá tính  HHDV chịu thuế 

bán ra nhân với thuế suất thuế GTGT của HHDV đó. 

Số thuế GTGT 

phải nộp 
= 

Số thuế GTGT 

đầu ra 
- 

Số thuế GTGT đầu 

vào được khấu trừ 
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+ Thuế GTGT đầu vào b ng tổng số thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT mua 

HHDV dùng cho sản xuất kinh doanh HHDV chịu thuế GTGT. 

-

: 

GTGT 
= 

 

 

 

2.2.2: Kế toán tổng hợp thuế giá trị gia tăng tại công ty  TNHH MTV Quản 

lý và kinh doanh nhà Hải Phòng 

2.2.1. Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu vào 

2.2.1.1. Chứng từ sử dụng 

Một số chứng từ phản ánh một số nghiệp vụ chủ yếu của công ty liên quan đến 

thuế GTGT đầu vào gồm: 

 + Hóa đơn GTGT do người bán cấp khi mua đồ dùng văn phòng, 

TSCĐ,dịch vụ,... 

 + Hóa đơn GTGT do người cung cấp dịch vụ chuyển giao khi thuê vận 

chuyển. 

 + Hóa đơn dịch vụ viễn thông 

 + Hóa đơn tiền điện, nước 

 + Hóa đơn GTGT và mẫu hóa đơn 

2.2.1.2. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản sử dụng là : TK 133 “ Thuế GTGT được khấu trừ” 

- TK này sử dụng cho những đối tượng khấu trừ thuế, thuộc nhóm TK phải thu. 

 Tài khoản 133 có 2 TK cấp 2: 

 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ 

 1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 

2.2.1.3.  Quy trình hạch toán 

Qui trình hạch toán thể hiện qua sơ đồ sau: 
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Ghi chú: 

 §èi chiÕu kiÓm tra   

Ghi hµng ngµy 

 Ghi cuối quý,năm 

 Ghi cuối tháng 

-

. 

-

. 

-

. 

  

 

( TK 133 ) 

 

 

 

,….) 

ại 

 

Sổ kế toán chi 

tiết 

 ( TK1331,1332 

) 

Bảng tổng 

hợp chi tiết 
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: 

o Ngày 5/12/2013 mua mực máy photo phục vụ công tác văn phòng theo hóa 

đơn GTGT số PB/13P– 0026534. Trong đó tiền hàng là: 818.182, tiền thuế 

GTGT (10%) là  81.818 đồng. 

Nghiệp vụ trên đượ ổ theo : 

 642:             818.182 

 133:      81.818 

  111:   900.000 

-

133. 

-

133. 

-

. 

o Ngày12/12/2013 mua văn phòng phẩm của công ty TNHH và DV Sao Việt 

theo hóa đơn số – : 707.850, tiền 

thuế GTGT (10%) là 64.350đ. 

Nghiệp vụ trên đượ ổ : 

 642:             643.500 

 133:     64.350 

  111:   707.850 

-

133. 

-

133. 

-

. 
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Ho¸ ®¬nMÉu sè 01 GTKT- 3LL 

Gi¸ trÞ gia t¨ngPB / 13P 

Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng0026534 

Ngµy 05 th¸ng12n¨m 2013 

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty TNHH vµ DV Sao ViÖt 

§Þa chØ: Sè 60 - Lª Th¸nh T«ng - Ng« QuyÒn - H¶i Phßng 

§iÖn tho¹i: 0313 242628/ 213721                                  MST: 0200817046 

Hä tªn ng­êi mua hµng: Nguyễn Hồng Vân 

Tªn ®¬n vÞ: Công ty  TNHH  thành viên Quản lý và Kinh Doanh Nhà HP 

§Þa chØ: Sè 24 - Phan Béi Ch©u - H¶i phßng 

Sè TK: 102010000212829 

H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt                                      MST: 0200156068 

STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 

A B C 1 2 3 = 1 x 2 

1 Mùc m¸y photo Tói 01   818.182 818.182 

      

            Céng tiÒn hµng                                                             818.182 

ThuÕ suÊt GTGT: 10%      TiÒn thuÕ GTGT :81.818 

                                         Tæng tiÒn thanh to¸n :900.000 

Sè tiÒn b»ng ch÷:ChÝn tr¨m  ngh×n ®ång ch½n./. 

 

Ng­êi mua hµng                         Ng­êi b¸n hµng                Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 

   (Ký, hä tªn)                                 (Ký, hä tªn)                (Ký, ®ãng dÊu, hä tªn) 
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Ho¸ ®¬nMÉu sè 01 GTKT- 3LL 

Gi¸ trÞ gia t¨ngGK / 13P 

Liªn 2: Giao cho kh¸ch hµng0074299 

Ngµy 12 th¸ng12n¨m 2013 

§¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty CP th­¬ng m¹i vµ dÞch vô §a Phóc 

§Þa chØ: Sè 81 - C¸t Côt - An Biªn - Lª Ch©n - H¶i Phßng 

§iÖn tho¹i: 0313 242628/ 213721                                  MST: 0201271899 

Hä tªn ng­êi mua hµng: Phạm Thị Thủy 

Tªn ®¬n vÞ: ản lý và Kinh Doanh Nhà HP 

§Þa chØ: Sè 24 - Phan Béi Ch©u - H¶i Phßng 

Sè TK: 102010000212829 

H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt                                      MST: 0200156068 

 

Ng­êi mua hµng                         Ng­êi b¸n hµng                Thñ tr­ëng ®¬n vÞ 

   (ký, hä tªn)                                 (ký, hä tªn)                  (ký, ®ãng dÊu, hä tªn) 

 

 

STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô 
§¬n vÞ 

tÝnh 
Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 

A B C 1 2 3 = 1 x 2 

1 Phong b× TËp 05 4.500 22.500 

2 Sæ A4 QuyÓn 20 15.000 300.000 

3 Ghim cµi C62 Hép 50 29.000 145.000 

4 GËp ghim C¸i 02 6.000 12.000 

5 CÆp cßng C¸i 10 16.400 164.000 

Céng tiÒn hµng 643.500 

ThuÕ suÊt GTGT: 10%    TiÒn thuÕ GTGT:64.350 

Tæng tiÒn thanh to¸n                    707.850 

Sè tiÒn b»ng ch÷:B¶y tr¨m linh b¶y ngh×n t¸m tr¨m n¨m m­¬i ®ång./. 
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BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI (GHI CÓ TK 111) 

Tháng 12 /2013 

                                                                        Số: TH01/12 

 

 

: 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
133 642 112 334 635 … Cộng 

PC 

01/12 
02/12 92 cho xe 16K7948 85.000 850.000  

   
935.000 

PC 

02/12 
05/12 

Mua mực máy photo của C«ng ty 

TNHH vµ DV Sao ViÖt 
81.818 818.182  

   
900.000 

PC 

05/12 
12/12 

Mua văn phòng phẩm của công ty 

TNHH và DV Sao Việt 
64.350 643.500  

   
707.850 

… ... ... ... ... ... ... … … .... 

PC 

15/12 
28/12    1.569.789.000    1.569.789.000 

... ... ... ... ... ... ... … … ... 

  Cộng 156.800.000 365.500.000 2.356.243.360 500.685.250 21.384.480 … 4.475.325.210 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời lập     Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Đơn vị :Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh 

 nhà Hải Phòng 

Địa chỉ : Số 24 Phan Bội Châu 

Mẫu số: S04 –H 

(Ban hành theo quy định số: 99TC/QĐ/CĐKT 

ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) 
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Đơn vị: Công ty TNHH MTV Quản lý 

 và kinh doanh nhà Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 24 – Phan Bội Châu 

Mẫu số: S01a – DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Số: 02/12 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

 

Trích yếu 

Số hiệu tài 

khoản Số tiền Ghi chú 

Nợ Có 

12 
642 111 365.500.000  

ế 12 133 111 156.800.000  

12 
112 111 2.356.243.360  

11 334 111 500.685.250  

… … … …  

Cộng x x 4.475.325.210 
 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời lập 

(Ký,họ tên) 

                 Kế toán trƣởng 

                 (Ký,họ tên) 
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Đơn vị: Công ty TNHH MTV Quản lý 

 và kinh doanh nhà Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 24 – Phan Bội Châu 

Mẫu số: S02b – DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Năm 2013 

Chứng từ ghi sổ 
Số tiền 

Số hiệu Ngày,tháng 

… … … 

01/12 31/12 3.515.573.546 

02/12 31/12 4.475.325.210 

… … … 

10/12 31/12 242.903.983 

… … … 

12/12 31/12 559.568 

… … … 

53/12 31/12 9.454.730.504 

54/12 31/12 8.596.110.597 

55/12 31/12 7.137.575.758 

56/12 31/12 939.253.614 

57/12 31/12 6.139.253.614 

… … … 

Cộng  184.804.341.767 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 
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Đơn vị: Công ty TNHH MTV Quản lý 

 và kinh doanh nhà Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 24 – Phan Bội Châu 

Mẫu số: S02c1 - DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ CÁI 

Năm: 2013 

Tên tài khoản: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

Số hiệu: 133 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ ghi 

sổ 
Diễn giải 

Số hiệu 

tài 

khoản 

đối ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

... ... ... ... ... ... ... 

   
12 

 
- 

 

31/12 01/12 31/12 
12 

111 156.800.000  

31/12 03/12 31/12 
12 

112 103.280.000  

31/12 08/12 31/12 
12 

336 99.980.027  

31/12 15/12 31/12 
GTGT 

3331  360.060.027 

   Cộng phát sinh

12 

 
360.060.027 360.060.027 

   
12 

 
-  

Sổ này có … trang,đánh số từ trang 1 đến trang … 

Ngày mở sổ… 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 
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SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 1331– Thuế GTGT đƣợc khấu trừ ,  

Năm 2013 

 
 

 

 

    

... ... ... ... ... ... 

 
 

S 12  - 
 

05/12 0026534  111 81.818  

12/12 0074299  111 64.350  

14/12 0000042  111 782.100  

14/12 0456922  111 147.205  

... ... ... ... ...  

22/12 0025698  111 1.259.850 
 

... ... ... ... ...  

24/12 3678936  1121 2.869.000 
 

25/12 0035612 

 

336 18.577.000  

... ... ... ... ...  

28/12 0256369  111 5.698.000  

... ... ... ... ...  

31/12 PKT 08 
 

3331  360.060.027 

  12  360.060.027 360.060.027 

  12  -  

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Quản lý 

 và kinh doanh nhà Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 24 – Phan Bội Châu 

Mẫu số: S10 - DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
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2.2.2. Kế toán thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp 

Hµng ngµy, t¹i C«ng ty TNHH  thành viên Quản lý và Kinh Doanh Nhà 

HP c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn thuếGTGT đầu ra th­êng 

là:thuế từ những nghiệp như thu tiÒn thuª nhµ, thu tõ viÖc thanh lý nh­îng b¸n 

nhµ, thu tõ viÖc kinh doanh ph¸t triÓn nhµ,... 

2.2.2.1. Chứng từ sử dụng 

-  thu tiền cho thuê nhà theo mẫu riêng của Công  ty. Ngoài ra đối 

với các hoạt động kinh doanh, xây lắp thì công ty sử dụng mẫu riêng. 

2.2.2.2. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng là : TK 3331 “ Thuế GTGT phải nộp” 

 - TK này có thể có số dư Có hoặc số dư Nợ: số dư Có thể hiện số thuế 

GTGT còn phải nộp, số Nợ phản ánh số thuế GTGT hiện nộp thừa. 

2.2.2.3.  Quy trình hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

( TK 333) 

 

 

 

,….) 

ại 

 

Sổ kế toán chi tiết 

 ( TK3331,3334,… ) 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 
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Ghi chú: 

 §èi chiÕu kiÓm tra   

                          Ghi hµng ngµy 

 Ghi cuối quý,năm 

 Ghi cuối tháng 

: 

o Ngµy 25/12/2013: Thu tiÒn cho thuª nhµ khèi d©n khu TT Lâm Tr  

b»ng tiÒn mÆt

32.500.000đ. 

Nghiệp vụ trên đượ ổ : 

 111:                       357.500.000 

  511(7):       325.000.000 

  3331:             32.500.000 

- Vào đầu mỗi tháng, công ty in sẵn từng hóa đơn thu tiền nhà cho từng 

khách hàng và giao cho nhân viên thu ngân đi thu tiền nhà ở từng khu vực cho 

thuê nhà. Hóa đơn có 2 liên, liên 1 được giữ lại lưu tại cuống, liên 2 giao khách 

hàng. 

- Đến cuối tháng, các nhân viên thu ngân sẽ nộp lại tiền thu được cho 

công ty, kế toán sẽ tập hợp lại lập bảng kê thu tiền, phiếu thu. 

. 

-

. 
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së x©y dùng h¶i phßng së x©y dùng h¶i phßng ho¸ ®¬n thu tiÒn thuª nhµ (GTGT) 

ẢN LÝ VÀ 

KINH DOANH NHÀ HP 

ẢN 

LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ Liªn 2: Giao cho ngưêi nép tiÒn      Ký hiÖu: AA/13T 

ho¸ ®¬n thu tiÒn thuª nhµ (GTGT) Sè 24 Phan Béi Ch©u  MST: 0200156068 Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2013                    H§: 1000786 

Liªn 1: L­u TK: 102010000212829 NHCT Hång Bµng  Tr¶ tiÒn thuª cho th¸ng:12/2013 

Ký hiÖu: AA/13T Tªn kh¸ch hµng:   M· sè thuÕ: 

Sè ho¸ ®¬n: 1000786 §Þa chØ: 39/C T2T5 L©m T­êng  M· nhµ: 

Tªn kh¸ch hµng: n T  Sè tµi kho¶n: 02_08_01_003_002  Sè hîp ®ång: 

§Þa chØ: 39/C T2T5 L©m T­êng 
Sè tiÒn 01 th¸ng 

nép theo H§ (®) 

Sè tiÒn nép theo phô 

lôc H§ 

Sè tiÒn 01 th¸ng 

ph¶i nép (®) 

ch­a thuÕ 

ThuÕ 

GTGT10% 

Tæng sè tiÒn ph¶i 

nép 
  

M· nhµ: 02_08_01_003_002 T¨ng  Gi¶m   

Tr¶ tiÒn thuª nhµ th¸ng: 12/2013               

Sè tiÒn nép theo H§:      550.000 550.000 0 0 550.000 55.000 605.000   

T¨ng                                           0               

Gi¶m                                          0   .   

ThuÕ GTGT                     55.000     Thu tiÒn ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2013   

Sè tiÒn thùc nép              605.000    Ng­êi thu tiÒn 

thành viên 

Quản lý và Kinh Doanh Nhà HP   

Ng­êi thu tiÒn: Vò ThÞ Cóc   

      

Thu tiÒn ngµy  25  th¸ng 12 n¨m 2013 Ghi chó: Bªn thu lu gi÷ l¹i ho¸ ®¬n ®Ó ®èi chiÕu khi cÇn thiÕt 

CV sè: 37/CT/HC ngµy 14/03/2008 cña CT H¶i Phßng Tæng sè tiÒn chưa thanh to¸n cña bªn thuª ®Õn th¸ng : 0 
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së x©y dùng h¶i phßng së x©y dùng h¶i phßng ho¸ ®¬n thu tiÒn thuª nhµ (GTGT) 

ẢN LÝ VÀ 

KINH DOANH NHÀ HP 

ẢN 

LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ Liªn 2: Giao cho ngưêi nép tiÒn      Ký hiÖu: AA/13T 

ho¸ ®¬n thu tiÒn thuª nhµ (GTGT) Sè 24 Phan Béi Ch©u  MST: 0200156068 Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2013                  H§: 1000787 

Liªn 1: L­u TK: 102010000212829 NHCT Hång Bµng  Tr¶ tiÒn thuª cho th¸ng:12/2013 

Ký hiÖu:  AA/13T Tªn kh¸ch hµng:   M· sè thuÕ: 

Sè ho¸ ®¬n: 1000787 §Þa chØ: 39/C T2T5 L©m T­êng  M· nhµ: 

Tªn kh¸ch hµng:  Sè tµi kho¶n: 02_08_01_003_015  Sè hîp ®ång: 

§Þa chØ: 39/C T2T5 L©m T­êng 
Sè tiÒn 01 th¸ng 

nép theo H§ (®) 

Sè tiÒn nép theo phô 

lôc H§ 

Sè tiÒn 01 th¸ng 

ph¶i nép (®) 

ch­a thuÕ 

ThuÕ 

GTGT10% 

Tæng sè tiÒn ph¶i 

nép 
  

M· nhµ: 02_08_01_003_015 T¨ng  Gi¶m   

Tr¶ tiÒn thuª nhµ th¸ng: 12/2013               

Sè tiÒn nép theo H§:      618.000 618.000 0 0 618.000 61.800 679.800   

T¨ng                                          0               

Gi¶m                                         0   .   

ThuÕ GTGT                     61.800     Thu tiÒn ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2013   

Sè tiÒn thùc nép              679.800    Ng­êi thu tiÒn 

Công ty TNHH 

Quản lý và Kinh Doanh Nhà HP   

Ng­êi thu tiÒn: Vò ThÞ Cóc   

      

Thu tiÒn ngµy  25  th¸ng 12 n¨m 2013 Ghi chó: Bªn thu lu gi÷ l¹i ho¸ ®¬n ®Ó ®èi chiÕu khi cÇn thiÕt 

CV sè: 37/CT/HC ngµy 14/03/2008 cña CT H¶i Phßng Tæng sè tiÒn chưa thanh to¸n cña bªn thuª ®Õn th¸ng : 0 
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së x©y dùng h¶i phßng së x©y dùng h¶i phßng ho¸ ®¬n thu tiÒn thuª nhµ (GTGT) 

ẢN LÝ VÀ 

KINH DOANH NHÀ HP 

ẢN 

LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ Liªn 2: Giao cho ngưêi nép tiÒn      Ký hiÖu:  AA/13T 

ho¸ ®¬n thu tiÒn thuª nhµ (GTGT) Sè 24 Phan Béi Ch©u  MST: 0200156068 Ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2013                  H§: 1000789 

Liªn 1: L­u TK: 102010000212829 NHCT Hång Bµng  Tr¶ tiÒn thuª cho th¸ng:12/2013 

Ký hiÖu:  AA/13T Tªn kh¸ch hµng: NguyÔn §¨ng Dòng  M· sè thuÕ: 

Sè ho¸ ®¬n: 1000789 §Þa chØ: 39/C T2T5 L©m T­êng  M· nhµ: 

Tªn kh¸ch hµng: NguyÔn §¨ng Dòng Sè tµi kho¶n: 02_08_01_003_001  Sè hîp ®ång: 

§Þa chØ: 39/C T2T5 L©m T­êng 
Sè tiÒn 01 th¸ng 

nép theo H§ (®) 

Sè tiÒn nép theo phô 

lôc H§ 

Sè tiÒn 01 th¸ng 

ph¶i nép (®) 

ch­a thuÕ 

ThuÕ 

GTGT10% 

Tæng sè tiÒn ph¶i 

nép 
  

M· nhµ: 02_08_01_003_001 T¨ng  Gi¶m   

Tr¶ tiÒn thuª nhµ th¸ng: 12/2013               

Sè tiÒn nép theo H§:      350.000 350.000 0 0 350.000 35.000 385.000   

T¨ng                                          0               

Gi¶m                                         0   Ba tr¨m t¸m m­¬i  n¨m ngh×n ®ång ch½n.   

ThuÕ GTGT                      35.000     Thu tiÒn ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2013   

Sè tiÒn thùc nép              385.000    Ng­êi thu tiÒn 

thành viên 

Quản lý và Kinh Doanh Nhà HP   

Ng­êi thu tiÒn: Vò ThÞ Cóc   

      

Thu tiÒn ngµy  25  th¸ng 12 n¨m 2013 Ghi chó: Bªn thu lu gi÷ l¹i ho¸ ®¬n ®Ó ®èi chiÕu khi cÇn thiÕt 

CV sè: 37/CT/HC ngµy 14/03/2008 cña CT H¶i Phßng Tæng sè tiÒn chưa thanh to¸n cña bªn thuª ®Õn th¸ng : 0 
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  XNQLKDN 

 

 Thu ngân 

 

    

 

 

 

 

            

 

 

B¶ng kª ho¸ ®¬n thu tiÒn thuª nhµ (khèi d©n) 

                                         Tõ ngµy 25/11/2013 ®Õn ngµy 25/12/2013 

    

: 01/12 

)   

Thu ng©n: Vò ThÞ Cóc  

Tæ qu¶n lý: Hå Nam 

S

T

T 

Sè Seri 
Sè hîp 

®ång 
Tªn chñ hîp ®ång §Þa chØ 

Th¸ng/

N¨m 
Sè tiÒn 

Thuế 

GTGT 

10% 

Tổng tiền 

1 1000786 72/08LC TrÇn ThÞ Hång 31/CT2T3 12/2013 550,000 55.000 605.000 

2 1000787 456/02LC NguyÔn ThÕ T©m 33/CT2T4 12/2013 618.000 61.800 679.800 

3 1000788 464/02LC Ph¹m ThÞ Xu©n 34/CT2T4 12/2013 359,000 35,900 394,900 

4 1000789 1661LC NguyÔn §¨ng Dòng 39/CT2T5 12/2013 350,000 35,000 385,000 

5 1000790 465/02LC §Æng ThÞ Thanh 40/CT2T5 12/2013 489,000 48,900 537.,900 

6 1000791 4069LC NguyÔn V¨n TiÖp 50/CT3T3 12/2013 365,000 36,500 401,500 

7 1000792 1659LC §inh V¨n Hoµng 51/CT3T3 12/2013 505,000 50,500 555.500 

8 1000793 3925LC NguyÔn ThÞ V©n 63/CT4T1 12/2013 502,000 50,200 552,200 

9 1000794 32LC Vò §×nh Yªn 64A/CT4T1 12/2013 508,000 50,800 558,800 

10 1000795 3764LC Vò V¨n LuyÕn 64B/CT4T1 12/2013 266,000 26,600 292,600 

11 1000796 4262LC T« V¨n Minh 67/CT4T2 12/2013 407,000 40,700 447,700 

12 1000797 02/05LC Vò ThÞ CËy 70/CT4T3 12/2013 358,000 35,800 393,800 

13 1000798 5395LC Ng« ThÞ L­¬ng §¹m 71/CT4T3 12/2013 362,000 36,200 398,200 

14 1000799 5397LC Bïi Huy Lý 24/CT1T1 12/2013 666,000 66,600 732,600 

… …  … … … … … … 

Tæng tiÒn: 325.000.000 32.500.000 357.500.000 
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BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI (GHI NỢ TK 111) 

Tháng 12 /2013 

                                                                        Số: TH 02/12 

Chứng từ 

Diễn giải 

Ghi Nợ TK 111, Ghi TK: 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
3331 511 112 ... Cộng 

… ... ... ... ... ... ... ... 

BK 

01/12 
25/12 

 
32.500.000 325.000.000   357.500.000 

BK02/12 25/12 
–

 
40.400.000 404.000.000   444.400.000 

BK 

03/12 
28/12 

HP 
24.700.000 247.000.000   271.700.000 

PT 48/12 28/12    280.000.000   

... ... ... ... ... ... ... ... 

  Cộng 200.648.000 1.768.550.000 858.458.000 ... 3.515.573.546 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời lập   Kế toán trƣởng 

(Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên) 

Đơn vị :Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh 

 nhà Hải Phòng 

Địa chỉ : Số 24 Phan Bội Châu 

Mẫu số: S04 –H 

(Ban hành theo quy định số: 99TC/QĐ/CĐKT 

ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính) 
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Đơn vị: Công ty TNHH MTV Quản lý 

 và kinh doanh nhà Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 24 – Phan Bội Châu 

Mẫu số: S02a – DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Số: 01/12 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

 

Trích yếu 
Số hiệu tài khoản 

Số tiền Ghi chú 
Nợ Có 

12 111 511 1.768.550.000  

Thuế 12 111 3331 200.648.000  

 
111 112 858.458.000  

… … … …  

Cộng x x 3.515.573.546 
 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời lập 

(Ký,họ tên) 

                 Kế toán trƣởng 

                 (Ký,họ tên) 
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Đơn vị: Công ty TNHH MTV Quản lý 

 và kinh doanh nhà Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 24 – Phan Bội Châu 

Mẫu số: S02b – DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ 

Năm 2013 

Chứng từ ghi sổ 
Số tiền 

Số hiệu Ngày,tháng 

… … … 

01/12 31/12 3.515.573.546 

02/12 31/12 4.475.325.210 

… … … 

10/12 31/12 242.903.983 

… … … 

12/12 31/12 559.568 

… … … 

53/12 31/12 9.454.730.504 

54/12 31/12 8.596.110.597 

55/12 31/12 7.137.575.758 

56/12 31/12 939.253.614 

57/12 31/12 6.139.253.614 

… … … 

Cộng  184.804.341.767 

 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 
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Đơn vị: Công ty TNHH MTV Quản lý 

 và kinh doanh nhà Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 24 – Phan Bội Châu 

Mẫu số: S02c1 - DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

 

SỔ CÁI 

Năm: 2013 

Tên tài khoản: Thuế  

Số hiệu: 333 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ ghi 

sổ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

tài 

khoản 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ Có 

... ... ... ... ... ... ... 

   
12 

 
 - 

31/12 01/12 31/12 
10% thu

12 
111  200.648.000 

31/12 02/12 31/12 
12 

112  102.615.324 

… … … …. … … … 

31/12 45/12 31/12 
 

133 360.060.027  

   
Cộng phát sinh 12 

 
360.060.027 550.045.541 

   
S 12 

 
 189.985.514 

Sổ này có … trang,đánh số từ trang 1 đến trang … 

Ngày mở sổ… 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 
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SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

Tài khoản: 3331 – Thuế  

Năm: 2013 

 
 

 

 

    

... ... ... ... ... ... 

  SDĐK    

... ... ... ... .... .... 

25/12 1000786  111  55.000 

25/12 1000787  111  61.800 

25/12 1000787  111  35.000 

... ... ... ... ... ... 

26/12 1001256 

Nam 

1121  5.577.273 

... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... 

31/12 PKT 08 
 

1331 360.060.027  

    360.060.027 400.051.262 

  SDCK   39.991.235 

Ngày 31 tháng 12 năm 2013 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc 

Đơn vị: Công ty TNHH MTV Quản lý 

 và kinh doanh nhà Hải Phòng 

Địa chỉ: Số 24 – Phan Bội Châu 

Mẫu số: S10 - DN 

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ – BTC 

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
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2.3: Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng tạ

 

2.3.1. Kê khai thuế giá trị gia tăng 

 C

khai thuế GTGT theo : 

 

,... 

 

thì hạn nộ ế

ậm nhất là ngày thứ 20 củ ếp theo. 

Phần mềm “ Hỗ trợ kê khai thuế”  cung cấp cho Công ty các chức 

năng sau : 

- Lập tờ khai thuế và điền thông tin trên các tờ khai thuế và các phụ 

l c kê khai theo đúng hướng dẫn việc tính thuế, khai thuế đối với từng sắc 

thuế nhằm tạo điều thuận lợi cho doanh nghiệp kê khai thuế một cách 

chính xác và nhanh chóng. 

: 

, hiện nay 

Công ty đang sử dụng phần mềm “ Hỗ trợ kê khai thuế”  do Tổng cục thuế 

xây dựng và cung cấp miễn phí cho các tổ chức và cá nhân có nghĩa vụ 

nộp thuế. 

Phần mềm này được xây dựng trên cơ sở công nghệ mã vạch 2 chiều ( 

mã hoá thông tin thành các mã vạch ) sẽ kết xuất và in các tờ khai thuế có 

mã vạch để doanh nghiệp gửi tờ khai đó cho cơ quan thuế. Thông qua các 

mã vạch đã mã hoá thông tin trên tờ khai, cơ quan Thuế đảm bảo sẽ ghi 

nhận, xử lý thông tin kê khai của tổ chức cá nhân nộp thuế đầy đủ, chính 

xác và nhanh chóng. 

Sau khi kê khai cơ sở kinh doanh cần phải in tờ khai có mã vạch 2 

chiều, ký tên đóng dấu và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện 

hành ( in thành ba bộ, cơ quan thuế sẽ lưu giữ lại 2 bộ, bộ còn lại sẽ lưu 
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giữ tại Công ty để phục vụ công tác thanh kiểm tra sau này ). 

Tại thời điể

ụng phần mềm hỗ trợ kê khai thuế theo phiên bả

: 

 

 

 

Sau khi bật phần mềm lên, kế toán viên sẽ thấy giao diện như hình trên. Kế 

toán sẽ điền mã số thuế của Công ty vào phần “ Mã số thuế “. Sau đó kích chuột 

vào chữ “ Đồng ý “ 

Nếu như là lần đầu tiên sử dụng phần mềm sẽ hiện lên giao diện như sau :
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 Trên giao diện này bắt buộc người sử dụng phải điền đầy đủ thông tin về 

doanh nghiệp của mình. Một số thông tin bắt buộc như :  

- Ngư

 

- – –

 

-  
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-  

- Điện thoại, fax, email, ngành nghề kinh doanh, số TK ngân hàng, người 

ký tờ khai có thể bỏ qua. 

- Ngày bắt đầu năm tài chính : ở đây điền là “ 01/01 “ 

- 

–

 

- Cơ quan thuế quản lý : sẽ có chi cục thuế các quận và thành phố. Kế toán

. 

Tiếp đó kế toán kích chuột vào chữ “ Ghi “ sau khi có dòng chữ “ Đã ghi dữ liệu 

thành công”, kế toán đóng giao diện đó lại bằng cách kích vào chữ 

“Đóng‟‟.Ngay sau đó một giao diện mới sẽ hiện ra. 

 

 

Lúc này kế toán sẽ lựa chọn dòng “ Tờ khai GTGT khấu trừ  ( 01/GTGT 

). Giao diện tiếp theo là : 
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ần chọn phụ lục kê khai kế toán sẽ chọn “ PL 01-1/GTGT “ và “ PL 

01-2/GTGT “ rồi kích chuột vào  “ đồng ý “. Kế toán chỉ sử dụng “ PL 01-

3/GTGT “ sau khi phát hiện Tờ khai thuế giá trị gia tăng mà mình nộp cho cơ 

quan thuế có sai sót, cần phải điều chỉnh hay bổ sung. 

Ở giao diện mới xuất hiện ta sẽ thấy có dòng chữ nhỏ ở phía dưới cùng 

bên tay trái “ Tờ khai “ , “ PL 01-1/GTGT “ , “ PL 01-2/GTGT “. 

Kích chuột vào “ PL 01-1/GTGT „ nếu như muốn kê khai hoá đơn chứng 

từ hàng hoá, dịch vụ bán ra. 
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Tại đây kế toán bắt đầu kê khai các hoá đơn, chứng từ bán ra. Phần này có chia ra 

thành các phần như sau : 

1. Hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT 

2. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% 

3. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5% 

4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% 

5. 01/GTGT 

1.Cách lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra: 

Người nộp thuế (NNT) phải lập Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV bán ra 

trong kỳ tính thuế để làm căn cứ lập Tờ khai thuế GTGT. Bảng kê hóa đơn 

chứng từ HHDV bán ra được lập theo Mẫu số 01-1/GTGT ban hành kèm theo 

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. 

NNT phải kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên bảng kê. Trường hợp các chỉ tiêu 

không có số liệu thì bỏ trống. NNT không được tự ý thay đổi khuôn dạng của 

mẫu biểu như thêm vào hay cắt bớt hoặc thay đổi vị trí các chỉ tiêu. 
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Người nộp thuế thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế 

khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế 

GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. 

2. Căn cứ để lập bảng kê: 

- Căn cứ để lập bảng kê là hóa đơn GTGT HHDV bán ra trong kỳ tính 

thuế, NNT kê khai toàn bộ hóa đơn GTGT đã xuất bán trong kỳ, bao gồm cả các 

hóa đơn đặc thù như tem vé, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn xuất trả lại hàng. 

- Hóa đơn bán ra tháng nào thì kê vào bảng kê hóa đơn GTGT HHDV bán 

ra tháng đó. Trường hợp trong kỳ tính thuế không phát sinh hàng hóa dịch vụ 

bán ra thì không phải lập bảng kê thuế GTGT đầu ra. 

- Hóa đơn GTGT được ghi vào bảng kê cần phân loại theo nhóm chỉ tiêu 

HHDV không chịu thuế GTGT, HHDV có thuế suất GTGT 0%, thuế suất 5% và 

thuế suất 10%. 

- Trường hợp trên 1 hóa đơn ghi chung cho nhiểu mặt hàng thì ở 

cột “ Mặt hàng”- Cột (7) có thể ghi 1 số mặt hàng chiếm doanh số chủ yếu của 

hóa đơn. 

- Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép 

dung chứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế 

GTGT của HHDV bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng 

từ. 

3. Cách ghi cụ thể các chỉ tiêu trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, 

dịch vụ bán ra: 

Dòng chỉ tiêu 1: “ HHDV không chịu thuế”: 

- Toàn bộ các hóa đơn bán ra trong tháng của HHDV không chịu thuế 

GTGT ghi vào nhóm này. 

- Cột (1): Ghi thứ tự hóa đơn. 

- Các cột (2,3,4,5,6,7,9,10): Ghi theo nội dung của từng hóa đơn. 

- Cột (8): Doanh số chưa có thuế: Ghi tổng cộng doanh số chưa có thuế 

của HHDV không chịu thuế. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [26] trong Tờ 

khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT. 

- Cột (9): Thuế GTGT: Không ghi và bỏ trống. 

Dòng chỉ tiêu 2: “ HHDV chịu thuế suất GTGT 0%” 

- Toàn bộ hóa đơn GTGT HHDV có thuế suất thuế GTGT 0% của NNT 

bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào trong chỉ tiêu này. 
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- Các cột (1,2,3,4,5,6,7,9,10): Ghi theo nội dung tương ứng của từng hóa 

đơn, tương tự như hướng dẫn ở chỉ tiêu 1. 

- Cột (8): Doanh số chưa có thuế: Ghi tổng cộng doanh số chưa có thuế 

của HHDV loại có thuế suất 0%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [29] trong 

Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT. 

- Cột (9): Thuế GTGT: Không ghi và bỏ trống. 

Dòng chỉ tiêu 3: “ HHDV chịu thuế suất GTGT 5%”: 

- Toàn bộ hóa đơn GTGT HHDV có thuế suất thuế GTGT 5% của NNT 

bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào trong chỉ tiêu này. 

- Các cột (1,2,3,4,5,6,7,9,10): Ghi theo nội dung tương ứng của từng hóa 

đơn, tương tự như hướng dẫn ở chỉ tiêu 1. 

- Cột (8): Doanh số chưa có thuế: Ghi tổng cộng doanh số chưa có thuế 

của HHDV loại có thuế suất 5%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [30] trong 

Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT. 

Trường hợp giá bán ghi trên hóa đơn đặc thù là giá đã có thuế GTGT thì 

căn cứ giá bán có thuế GTGT để tính ra giá bán chưa có thuế GTGT theo công 

thức: 

Doanh số bán chưa có thuế GTGT= Giá bán ghi trên hóa đơn/(1+thuế 

suất) 

- Cột (9): Thuế GTGT: Thuế GTGT của HHDV bán ra Cột (9) = Cột (8) x 

5%. Tổng số thuế GTGT của HHDV chịu thuế suất 5% dùng để ghi vào chỉ tiêu 

[31] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. 

Dòng chỉ tiêu 4: “ HHDV chịu thuế suất GTGT 10%”: 

- Toàn bộ hóa đơn GTGT HHDV có thuế suất thuế GTGT 10% của NNT 

bán ra trong kỳ tính thuế ghi vào trong chỉ tiêu này. 

- Các cột (1,2,3,4,5,6,7,9,10): Ghi theo nội dung tương ứng của từng hóa 

đơn, tương tự như hướng dẫn ở chỉ tiêu 1. 

- Cột (8): Doanh số chưa có thuế: Ghi tổng cộng doanh số chưa có thuế 

của HHDV loại có thuế suất 10%. Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu 

[32] trong Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT. 

- Cột (9): Thuế GTGT: Thuế GTGT của HHDV bán ra Cột (9) = Cột (8) 

x 10%. Tổng số thuế GTGT của HHDV chịu thuế suất 10% dùng để ghi vào chỉ 

tiêu [33] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. 

Dòng chỉ tiêu 5: “ Hàng hóa dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 

01/GTGT”: 
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Chỉ tiêu này để kê khai hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa dich vụ bán ra 

nhưng không phải khai thuế GTGT, không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT, 

áp dụng đối với các trường hợp sau: 

+ NNT là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ theo hình thức bán đúng giá, 

hưởng hoa hồng. 

+ NNT có hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác hàng hóa: Không phải khai 

thuế GTGT đối với hàng hóa nhận xuất nhập khẩu ủy thác. 

Dòng chỉ tiêu:“ Tổng doanh thu HHDV bán ra”: 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (8), dòng tổng số của các 

loại HHDV không chịu thuế GTGT, HHDV chịu thuế suất thuế GTGT 0%, 5%, 

10%. 

Dòng chỉ tiêu:“ Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”: 

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (8), dòng tổng số của các 

loại: HHDV chịu thuế suất GTGT 0%, 5%, 10%. Tổng doanh thu HHDV bán ra 

ở chỉ tiêu này dùng để ghi vào Chỉ tiêu [27] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 

01/GTGT. 

Dòng chỉ tiêu: “ Tổng thuế GTGT của HHDV bán ra”: 

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số liệu tại cột (9), dòng tổng số của các loại 

HHDV chịu thuế suất GTGT 0%, 5%, 10%. Tổng số thuế GTGT của HHDV 

bán ra ở chỉ tiêu này dùng để ghi vàoChỉ tiêu [28] trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 

số 01/GTGT. 

Khi kê khai lưu ý cần phải điền cho thật chính xác thông tin.  

: 

 - Ngày 25/12/2013 : Hoá đơn GTGT số 1000786 do Công ty TNHH 

mộ P ấ

. Nộ

12 năm 2013, với giá trị chưa thuế là 550.000 đồng, thuế suất 10%. 

Kế toán kê khai như sau : vào phần 4. Hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 

10%.Điền đầy đủ các thông tin như :  

-  2 : Ký hiệu hoá đơn  là AA/13T 

- 3 : Số hoá đơn là 1000786 

- 4 : Ngày, tháng năm phát hành là ngày tháng ghi hoá đơn cho khách. Ở 

đây là 25/12/2013 

- ) 

- 6 : Mã số thuế người mua :  
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-  

- 8 : Doanh số bán chưa có thuế : 550.000 

- 9 : Thuế suất 10%: 55.000 

 

 

Đến hoá đơn tiếp theo ta ấn F5 để thêm dòng kê khai. Nếu hết thì thôi. 

Sau khi kê khai xong kế toán kích chuột vào chữ “ ghi “. Tiếp đó  hiện lên dòng 

chữ  “ Đã ghi số liệu thành công “. Tiếp theo kế toán kích chuột vào chữ  

“ Đóng”. Hoàn thành việc kê khai hoá đơn, chứng từ bán ra. 
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………………………………………………………………………………………………………….....................................................

 

12 

năm 2013.  

:  

 - : 

4.000.512.620đ. 

 - : 

400.051.262đ. 

, kích chuột vào “ PL 01-2/GTGT “, nếu như muốn kê khai hoá đơn, 

chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào. 
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ty. Phần này có chia ra thành các phần như sau : 

1. HHDV dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT

 GTGT đủ điều 

kiện khấu trừ thuế . 

2. HHDV không đủ điều kiện khấu trừ 

3. HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện 

khấu trừ 

4. HHDV dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế 

5. 01/GTGT 

1.Cách lập bảng kê: 

Người nộp thuế (NNT) phải lập Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV mua 

vào trong kỳ tính thuế để làm căn cứ lập Tờ khai thuế GTGT. Bảng kê hóa đơn 

chứng từ HHDV mua vào được lập theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo 

Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. 
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. Trường hợp các 

chỉ tiêu không có số liệu thì bỏ trốn

khuôn dạng của mẫu biểu như thêm vào hay cắt bớt hoặc thay đổi vị trí các chỉ 

tiêu. 

2. Căn cứ để lập bảng kê: 

- Căn cứ để lập bảng kê là các hóa đơn GTGT, chứng từ, biên lai nộp thuế 

GTGT ở khâu nhập khẩu của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế, bao gồm cả 

các hóa đơn đặc thù như tem vé, hóa đơn nhận lại hàng do người mua trả lại 

hàng, chứng từ nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài. 

- NNT cần phân loại hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào được tập hợp vào 

bảng kê theo từng nhóm: HHDV dùng riêng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế 

GTGT, không chịu thuế GTGT, dùng chung cho sản xuất kinh doanh HHDV 

chịu thuế và không chịu thuế GTGT, HHDV dùng cho dự án đầu tư. Khi kê khai 

hết các hóa đơn chứng từ của từng nhóm đều phải cộng các giá trị của các cột (8) 

và cột (10). 

- Hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào trong kỳ không đủ điều kiện khấu 

trừ cũng phải kê vào bảng kê. 

-

có thể ghi 1 số mặt hàng chiếm doanh số chủ yếu của hóa đơn. 

- Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm cho các hóa đơn đã mua vào trước đó 

thì ghi số giá trị âm bằng cách để trong ngoặc (…). 

- Đối với hàng hóa, dịch vụ mua lẻ cho tiêu dùng như: điện, nước, xăng, 

dầu, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ khách sạn, ăn uống, vận chuyển 

hành khách, mua bán vàng bạc, đá quý, ngoại tệ và bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu 

dùng khác bảng kê tổng hợp được lập theo từng nhóm mặt hàng, dịch vụ cùng 

thuế suất, không phải kê chi tiết theo từng hóa đơn. 

Chú ý: Các hóa đơn bán hàng thông thường (không phải hóa đơn GTGT), hóa 

đơn bất hợp pháp thì không ghi vào bảng kê này. 

: 

Dòng chỉ tiêu 1: “ 

 

GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế”: 
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- Toàn bộ các hóa đơn chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ, biên lai nộp thuế 

của HHDV dùng riêng cho SXKD HHDV chịu thuế GTGT của NNT trong kỳ 

tính thuế. 

- Cột (1): Ghi thứ tự hóa đơn. 

- Các cột (2,3,4,5,6,7): Ghi theo nội dung tương ứng của từng hóa đơn, 

chứng từ, biên lai nộp thuế. 

- Cột (8): Doanh số chưa có thuế, dòng tổng số ghi tổng cộng doanh số 

chưa có thuế. 

- Cột (9): Thuế suất ghi theo thuế suất GTGT trên Hóa đơn, chứng từ, 

biên lai nộp thuế hoặc theo thuế suất quy định đối với HHDV đó trong trường 

hợp hóa đơn đặc thù. 

- Cột (10): Thuế GTGT số thuế GTGT theo hóa đơn, chứng từ, biên lai 

nộp thuế hoặc số thuế GTGT tính được đối với hóa đơn đặc thù (10= 8 x9) 

- Cột (11): Ghi chú hoặc thời hạn thanh toán chậm trả: dùng để ghi chú 

hoặc ghi các thời hạn của các hóa đơn thanh toán chậm trả. 

Dòng chỉ tiêu 2: “ HHDV không đủ điều kiện khấu trừ”: 

- Toàn bộ hóa đơn GTGT, chừng từ, biên lai nộp thuế của HHDV không 

đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm 

pháp luật về thuế. 

- Ví dụ: 

+ Các hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế phát sinh quá 6 (sáu) tháng, kể từ 

tháng phát sinh hóa đơn, chứng từ. 

+ Các hóa đơn GTGT mua hàng hóa có giá trị trên 20 triệu đồng nhưng 

thanh toán bằng tiền mặt. 

+ Các hóa đơn mua tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, 

khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh, tài sản cố định là nhà làm trụ sở văn phòng 

và các thiết bị chuyên dụng phục

, trường học, tàu bay dân dụng, du thuyền không sử 

dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du 

lịch khách sạn. 

+ Phần chênh lệch của giá trị vượt trên 1,6 tỷ đồng đối với hóa đơn mua 

tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống. 

- NNT ghi theo từng hóa đơn chứng từ vào  

11tương tự như hướng dẫn ở các chỉ tiêu 1,2 và 3 nêu trên. Riêng đối với hóa 
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đơn mua ô tô vượt trên 1,6 tỷ đồng thì số liệu kê vào cột 8 và cột 10 chỉ kê phần 

gia trị chênh lệch không được khấu trừ, ở cột 11 ghi rõ là “phần giá trị vượt mức 

quy định không được khấu trừ”. 

Dòng chỉ tiêu 3: “ HHDV dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu 

thuế đủ điều kiện khấu trừ”: 

- Chỉ tiêu này dành cho CSKD sản xuất kinh doanh hàng hóa vừa chịu 

thuế GTGT và không chịu thuế GTGT, nhưng không hạch toán riêng được số 

thuế GTGT đầu vào dùng cho hoạt động SXKD chịu thuế GTGT. 

- Kê vào chỉ tiêu này các hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế (đủ điều 

kiện khấu trừ thuế như hướng dẫn tại chỉ tiêu 1) của HHDV mua vào trong kỳ 

tính thuế dùng chung cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT 

(không bao gồm hóa đơn, chứng từ mua tài sản cố định đã kê ở chỉ tiêu 1) 

- Cột (1): Ghi thứ tự hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế. 

- Các cột (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11): Ghi theo nội dung tương ứng trên từng 

hóa đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế. 

Dòng chỉ tiêu 4: “ HHDV dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế”. 

- . Căn cứ 

hóa đơn chứng từ mua vào dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện khấu trừ thuế. 

- NNT ghi từng hóa đơn, chứng từ vào các cột 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

tương tự như hướng dẫn ở các chỉ tiêu 1, 2 và 3 nêu trên. 

- 4 

không phải ghi. 

-

doanh thu thì lập riêng Bảng kê 01-2/GTGT nhưng bảng kê này chỉ ghi chỉ tiêu 

4 mà không ghi chỉ tiêu 1,2,3. Bảng kê này nộp kèm tờ khai mẫu số 02/GTGT. 

Dòng chỉ tiêu 5: “ HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”: 

- Chỉ tiêu này để kê khai hóa đơn, chứng từ đối với HHDV mua vào 

nhưng không áp dụng cho đối tượng tổng hợp kê khai tờ khai 01/GTGT, cụ thể: 

+ NNT là đại lý bán hàng hóa, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa 

theo hình thức bán mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế GTGT 

đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý, hàng hóa thu mua đại lý. NNT thực hiên kê 

khai các chỉ tiêu này các hóa đơn GTGT của hàng hóa nhận bán đại lý. 

+ NNT kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải nộp tờ khai thuế 

GTGT đối với dịch vụ cho thuê tài chính mà chỉ nộp Bảng kê hóa đơnhàng hóa, 

dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT, trong đó chỉ tiêu thuế GTGT mua vào 
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chỉ ghi tiền thuế GTGT của tài sản cho thuê phù hợp với hóa đơn GTGT lập cho 

doanh thu của dịch vụ thuê tài chính trong kỳ kê khai. 

+ NNT có hoạt động xuất, nhập khẩu ủy thác hàng hóa: không phải khai 

thuế GTGT đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác. Hóa đơn đầu vào 

của hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác được khai vào chỉ tiêu này nhưng 

không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng. 

Dòng chỉ tiêu: “ Tổng giá trị HHDV mua vào”: 

- Tổng giá trị HHDV mua vào là giá trị HHDV mua vào chưa có thuế (cột 

8) của các chỉ tiêu 1,2,3,4. 

- Trường hợp NNT không có dự án đầu tư mới là tổng cộng số liệu tại cột 

8, dòng tổng số của các chỉ tiêu 1,2,3(không cộng chỉ tiêu 4). Số liệu của chỉ tiêu 

này dùng để ghi vào chỉ tiêu [23]trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. 

- Trường hợp NNT có dự án đầu tư mới thì lập riêng Bảng kê 01-2/GTGT 

nhưng chỉ ghi chỉ tiêu 4 (không cộng chỉ tiêu 1,2,3). Số liệu này dùng để ghi 

vào chỉ tiêu [22] trên Tờ khai 02/GTGT. 

Dòng chỉ tiêu: “ Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào”: 

- Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào là tổng số thuế GTGT của các 

loại HHDV dùng cho SXKD chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT. Số 

liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số liệu tại cột 10. 

- Trường hợp NNT không có dự án đầu tư mới là tổng cộng số liệu tại cột 

10, dòng tổng cộng của các chỉ tiêu 1,2,3 (không cộng chỉ tiêu 4). Tổng số thuế 

GTGT của HHDV mua vào dùng để ghi vào chỉ tiêu [24] trên Tờ khai thuế 

GTGT mẫu số 01/GTGT. 

- Trường hợp NNT có dự án đầu tư mới phải thực hiện khai tờ khai mẫu 

02/GTGT, thì lập riêng Bảng kê 01-2/GTGT và chỉ ghi chỉ tiêu 4 (không cộng 

chỉ tiêu 1,2,3). Số liệu này dùng để ghi vào chỉ tiêu [23] trên tờ khai 02/GTGT. 

Ở phần này, kế toán cũng thực hiện các thao tác y như với phần kê khai bán ra, 

nhưng hoá đơn là những hoá đơn mua vào. 

: 

- Ngày 12/12/2013 : Công ty TNHH mộ

/13P – 0074299 với giá trị 

chưa thuế là 643.500 đồng, thuế suất 10%. 

Kế toán kê khai như sau : vào phần 1. Hàng hoá, dịch vụ

ền đầy đủ các thông tin như :  
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-  2 : Ký hiệu hoá đơn  là  GT/13P 

- 3 :Số hoá đơn là 0074299 

- 4 : Ngày, tháng năm phát hành là ngày tháng ghi hoá đơn cho khách. 

Ở đây là 12/12/2013 

-  

-  : 0201271899 

-   

-   : 643.500 

- 9 : Thuế suất : 10%. 

- 10: Thuế giá trị gia tăng : 64.350 

-  

 

Đến hoá đơn tiếp theo ta ấn F5 để thêm dòng kê khai. Nếu hết thì thôi. 

Sau khi kê khai xong kế toán kích chuột vào chữ “ ghi “. Tiếp đó  hiện lên dòng 

chữ“Đã ghi số liệu thành công”. Tiếp theo kế toán kích chuột vào chữ  “ Đóng”

. 
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.................................................................................................................................

 

 

Kế toán chỉ cần kê khai ở trong 2 phụ lục này, dữ liệu sẽ tự nhảy sang Tờ khai 

thuế giá trị gia tăng. 
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 Một số quy định chung, nội dung và phƣơng pháp lập tờ khai thuế giá trị 

gia tăng  

Một số quy định chung : 

Trong tờ khai thuế GTGT có sử dụng một số ký tự viết tắt như sau: 

- “GTGT” là các ký tự viết tắt của cụm từ  “giá trị gia tăng” 

-  “CSKD” là các ký tự viết tắt của cụm từ  “cơ sở kinh doanh” 

- “HHDV” là các ký tự viết tắt của cụm từ  “hàng hóa, dịch vụ”. 

* Cơ sở kinh doanh phải ghi đầy đủ các thông tin cơ bản của kỳ kê khai thuế 

(tháng... năm....) và các thông tin đã đăng ký thuế với cơ quan thuế vào các mã 

số từ [01] đến [09] như:  

-[01] : Kỳ tính thuế : tháng 12 năm 2013 

-[02] : Người nộp thuế : Công ty TNHH mộ

 

-[03] : Mã số thuế : 0200156068 

-[04] : Địa chỉ trụ sở – –  

-[05] : Quận/huyệ  

-[06] : Tỉnh/thành phố  

-[07] : Điện thoại : (031)3838847 

-[08] : Fax : 0313838756 

-[09]:Email:Congtytnhh1tvquanlyvakinhdoanhnhahaiphong@gmail.com 

. 

* Số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị tiền là đồng Việt Nam. Không ghi 

số thập phân trên tờ khai thuế GTGT. Đối với các chỉ tiêu không có số liệu phát 

sinh trong kỳ tính thuế thì bỏ trống không ghi. Nếu các chỉ tiêu có kết quả tính 

toán nhỏ hơn không thì phần số ghi vào Tờ khai được để trong ngoặc (...). Các 

chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai phải có Bảng giải trình đính kèm. 

*  Tờ khai thuế GTGT gửi đến cơ quan thuế chỉ được coi là hợp pháp khi tờ khai 

được kê khai theo đúng mẫu quy định, các chỉ tiêu trong tờ khai được ghi đúng 

và đầy đủ theo các nguyên tắc nêu tại các điểm 1,2,3 mục I này và được người 

đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh ký tên, đóng dấu vào cuối tờ khai.  

Nội dung và phương pháp lập tờ khai thuế giá trị gia tăng ( Mẫu số 

01/GTGT ) 

A- Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ  



 

Sinh viên: Đỗ Thị Kiều Trang- QTL601K 87 
 

Nếu trong kỳ kê khai cơ sở kinh doanh không có các hoạt động mua, bán hàng 

hoá dịch vụ thì đánh dấu “X” vào ô mã số [21], đồng thời không phải điền sốliệu 

vào các chỉ tiêu phản ánh hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ.  

B- Thuế GTGT còn đƣợc khấu trừ kỳ trƣớc chuyển sang  

Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang được ghi vào mã số 

[22]của Tờ khai thuế GTGT kỳ này là số thuế đã ghi trên mã số [43] của Tờ 

khai thuếGTGT kỳ trước.  

C- Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách Nhà nƣớc  

I- Hàng hoá dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ 

Số liệu để kê khai vào các chỉ tiêu của mục này bao gồm hàng hoá dịch vụ mua 

vào trong kỳ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không bao gồm 

thuếGTGT đầu vào của các Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh. Số thuế GTGT 

đầu vào của Dự án đầu tư được kê khai, theo dõi riêng tại Tờ khai thuế GTGT 

của Dựán đầu tư (mẫu số 01B/GTGT).  

1. Chỉ tiêu “Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào”  

- Mã số [23] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số giá trị HHDV mua vào trong  

kỳ chưa có thuế GTGT  

- Mã số [24] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT của HHDV mua 

vào trong kỳ 

2. Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này”  

- Mã số [25]: Số liệu ghi vào mã này là tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ 

này 

II- Hàng hoá dịch vụ (HHDV) bán ra trong kỳ 

1. Chỉ tiêu “Hàng hoá, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT”  

- Mã số [26] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra 

trong kỳ thuộc diện không chịu thuế của cơ sở kinh doanh.  

2.Chỉ tiêu “Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”  

- Mã số [27] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra 

chịu thuế GTGT.  

- Mã số [28] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT đầu ra tương ứng 

với giá trị HHDV bán ra chịu thuế GTGT đã ghi vào mã số [27] .  

2.a  Chỉ tiêu "Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%"  

- Mã số [29]: Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị hàng hóa dịch vụ bán 

ratrong kỳ chịu thuế GTGT theo thuế suất 0% 

2.b. Chỉ tiêu "Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% " :  
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- Mã số [30]: Số liệu ghi vào mã số này là giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra trong 

kỳ (chưa có thuế GTGT) chịu thuế theo thuế suất 5%.  

- Mã số [31]: Số liệu ghi vào mã số này là số thuế GTGT tương ứng với giá 

trịhàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế theo thuế suất 5% đã ghi vào mã 

số[30].  

2.c. Chỉ tiêu "Hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%" :  

- Mã số [32]: Số liệu ghi vào mã số này là giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra trong 

kỳ (chưa có thuế GTGT) chịu thuế theo thuế suất 10%.  

- Mã số [33] : Số liệu ghi vào mã số này là số thuế GTGT tương ứng với giá 

trịhàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế theo thuế suất 10% đã ghi vào mã 

số[32]. 

 

- Mã số [34] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị HHDV bán ra trong 

kỳ(giá trị chưa có thuế GTGT), bao gồm HHDV bán ra không chịu thuế GTGT 

và HHDV bán ra chịu thuế GTGT.  

[34] = [26] + [27] 

- Mã số [35] : Số liệu ghi vào mã số này là tổng số thuế GTGT đầu ra, tương 

ứng với giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ đã ghi vào mã số [27]. Số liệu ở 

mã số này bằng số liệu ghi ở mã số [28].  

III Thuế giá trị phát sinh trong kỳ 

- Mã số [36] : Số liệu ghi vào mã số này phản ánh số tiền thuế phát sinh trong 

kỳ bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ đi số thuế 

giá trị gia tăng được khấu trừ kỳ này. 

[36] = [35] – [25] 

IV . Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT  kỳ trước 

: 

- Mã số [37]: Số liệu ghi vào mã số này là số điều chỉnh tăng tổng thuế GTGT 

còn được khấu trừ kỳ kê khai trước.  

: 

- Mã số [38]: Số liệu ghi vào mã số này là số điều chỉnh giảm tổng thuế GTGT 

còn được khấu trừ kỳ kê khai trước.  

V. 

Mã số [39] 

VI. Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ :  

1. Chỉ tiêu “Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ”:  
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- Mã số [40a]: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính theo công thức :  

 [40a] = [36] - [22] +[37] – [38] – [39] ≥ 0  

2. Chỉ tiêu “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương) được bù trừ thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất 

kinh doanh cùng kỳ tính thuế” Mã số [40b] 

3.Chỉ tiêu “ Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ” 

Mã số [40] = [40a] –[40b] 

4. Chỉ tiêu : “Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này ”:  

- Mã số [41]: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính theo công thức  

[41] = [36] - [22] +[37] – [38] – [39] < 0 

4.1. Chỉ tiêu “Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này ”  

- Mã số [42]: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế GTGT mà cơ sở kinh doanh 

đề nghị hoàn theo chế độ quy định.  

Cơ sở kinh doanh không được chuyển sang khấu trừ của kỳ sau đối với số 

thuếđã đề nghị  hoàn trong kỳ.  

Cơ sở kinh doanh đã ghi số liệu vào ô mã số [42] thì phải gửi công văn đề nghị 

hoàn thuế và hồ sơ hoàn thuế theo qui định cho cơ quan thuế để được xét hoàn 

thuế.  

Trường hợp cơ sở kinh doanh không ghi số thuế đề nghị hoàn vào ô mã số [42] 

của tờ  

khai thì số thuế còn được khấu trừ này đã chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp.  

Nếu sau đó cơ sở kinh doanh gửi công văn và hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho số 

thuế này thì  cơ quan thuế sẽ không xét hoàn thuế.  

4.2. Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau :  

- Mã số [43]: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính theo công thức:  

[43] = [41] - [42] 

Kết quả của mã số [43] của tờ khai thuế GTGT kỳ này được dùng để  

ghi vào mã số [22] của tờ khai thuế GTGT của kỳ tiếp theo. 

: 
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2.3.2. Nộp thuế giá trị gia tăng 

 

.  

22/12/201

:38.569.000đ. : 

 333(1): 38.569.000  - 111,112:   38.569.000 
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CHƢƠNG III 

MỘT Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠ

 

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tạ

ng. 

Trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tõ khi thµnh lËp ®Õn 

nay, c«ng ty ®· ph¶i tr¶i qua biÕt bao nh÷ng khã kh¨n phøc t¹p ®Ó tån t¹i c¹nh 

tranh vµ ph¸t triÓn. Trong suèt nh÷ng n¨m qua ban l·nh ®¹o c«ng ty cïng toµn 

thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· tõng b­íc th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, v­ît qua thö 

th¸ch, dÇn kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh. §ã lµ kÕt qu¶ phÊn ®Êu bÒn bØ, liªn tôc 

trong toµn c«ng ty. KÕt qu¶ ®ã kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù t¨ng tr­ëng vÒ mÆt vËt 

chÊt mµ cßn lµ sù lín m¹nh toµn diÖn vÒ tr×nh ®é qu¶n lý, lµm viÖc cña c«ng ty. 

§iÒu ®ã ®· mang l¹i c«ng ¨n viÖc lµm cho nh÷ng ng­êi lao ®éng vµ gãp phÇn 

kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc. 

§Ó cã ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®ã kh«ng thÓ kh«ng kÓ ®Õn sù ®ãng gãp cña 

bé m¸y kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc tæ chøc t­¬ng ®èi chÆt chÏ 

víi nh÷ng c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é, cã n¨ng lùc vµ nhiÖt t×nh trong 

c«ng viÖc. ViÖc bè trÝ nhiÖm vô phï hîp víi tr×nh ®é,  kh¶ n¨ng cña mçi ng­êi 

®· gãp phÇn ®¾c lùc vµo c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh kinh tÕ trong 

C«ng ty. Trong néi bé phßng kÕ to¸n lu«n qu¸n triÖt chÕ ®é tr¸ch nhiÖm, mçi 

ng­êi ®Òu cã nhiÖm vô cô thÓ, râ rµng nh­ng l¹i cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi 

nhau vÒ nghiÖp vô ®¶m b¶o sè liÖu h¹ch to¸n ®­îc kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ th«ng 

suèt. §©y chÝnh lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh hîp lý ho¸ bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. 

Mçi nh©n viªn trong phßng ®Òu hiÓu râ vµ cã tr¸ch nhiÖm lµm tèt chøc n¨ng 

nhiÖm vô ®­îc giao cña m×nh, lu«n häc hái ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô 

chuyªn m«n. §¶m b¶o nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ lµm cho bé mµy kÕ to¸n 

gän nhÑ vµ v÷ng m¹nh, t¹o ®iÒu kiÖn cho tõng ng­êi vµ toµn bé m¸y kÕ to¸n 

hoµn thµnh nhiÖm vô víi hiÖu suÊt chÊt l­îng cao. 

Công tác kế toán của Công ty đều tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng 

những qui định của Bộ tài chính, đặc biệt là trong kế toán về thuế nói 

chung và thuế GTGT nói riêng, công ty đều thực hiện đúng theo các Thông 

tư hướng dẫn, khi có bất kỳ một sự sửa đổi nào về luật thuế GTGT, đơn vị 

đều làm theo những hướng dẫn mới nhất của cơ quan thuế.  Qua quá trình 

nghiên cứu về tổ chức công tác kế toán tại Công ty mà cụ thể là tổ chức 
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công tác kế toán thuế GTGT tại Công ty, về cơ bản em nhận thấy công ty 

có những ưu điểm và hạn chế sau: 

3.1.1. Ƣu điểm. 

- VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 

§Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ 

to¸n  GTGT nãi riªng ë C«ng ty ®· ®­îc quan t©m chó träng ë mét møc ®é 

nhÊt ®Þnh cïng víi c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý kinh tÕ nãi chung. Víi h×nh thøc tæ 

chøc bé m¸y kÕ to¸n ph©n t¸n, c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty ®­îc tæ chøc cã kÕ 

ho¹ch, s¾p xÕp vµ bè trÝ c¸n bé nh©n viªn kÕ to¸n phï hîp víi n¨ng lùc tr×nh ®é 

b¶n th©n nªn chÊt l­îng c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc n©ng cao, phôc vô cho qu¸ tr×nh 

ghi chÐp, qu¶n lý, l­u tr÷, lu©n chuyÓn chøng tõ chÝnh x¸c, hiÖu qu¶ cao. Ph­¬ng 

ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty tu©n theo chÕ ®é kÕ to¸n míi, c¸c chøng tõ sæ 

s¸ch râ rµng, chÝnh x¸c, ®óng tr×nh tù t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc kiÓm tra cña l·nh ®¹o 

C«ng ty vÒ kÕt qu¶ kinh  doanh. 

- VÒ chøng tõ kÕ to¸n vµ tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ: 

C«ng ty TNHH một thành viên Quản lý và Kinh DoanhNhà Hải Phònglµ mét 

doanh nghiÖp Nhµ n­íc vµ ®Ó phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý, söa 

ch÷a n©ng cÊp, thu tiÒn thuª nhµ vµ kinh doanh nhµ, c«ng ty ®· vËn dông h×nh 

thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ, do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh nhanh 

chãng, th«ng tin kÕ to¸n ®­îc cung cÊp kÞp thêi chÝnh x¸c vµ tiÕt kiÖm vÒ thêi 

gian 

 C¸c thñ tôc chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc h¹ch to¸n thu  GTGT ®­îc thùc 

hiÖn ®Çy ®ñ. Tõ nh÷ng c«ng viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu ®Õn viÖc kiÓm tra tÝnh hîp lý 

cña c¸c chøng tõ, ®¶m b¶o sè liÖu ph¶n ¸nh trung thùc, hîp lý râ rµng vµ dÔ 

hiÓu. Trong c«ng t¸c theo dâi  GTGT, kÕ to¸  GTGT tiÕn hµnh chÆt 

chÏ theo quy ®Þnh lu©n chuyÓn chøng tõ. Chøng tõ ®­îc l­u tr÷ vµ ®ãng quyÓn 

theo thø tù ®Ó thuËn lîi cho viÖc kiÓm tra, thanh tra, tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o 

®Çy ®ñ kÞp thêi ®Ó l·nh ®¹o n¾m b¾t t×nh h×nh nhanh chãng. 

- VÒ cËp nhËp th«ng tin: 

 KÕ to¸n th­êng xuyªn n¾m v÷ng vµ vËn dông nh÷ng chÝnh s¸ch, quy ®Þnh 

míi tcña Nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cu

. H¬n thÕ, tr­íc nh÷ng thay ®æi mét sè quy 

®Þnh vÒ ph­¬ng ph¸p  h¹ch to¸n kÕ to¸n C«ng ty ®· kÞp thêi cËp nhËp ®Ó thay ®æi 

sao cho phï hîp víi chuÈn mùc  kÕ to¸n míi. 
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- VÒ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn: 

 HiÖn nay, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp lao vµo cuéc 

c¹nh tranh nhau ®Ó chøng tá m×nh lµ mét doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng nh»m thu 

hót vèn ®Çu t­ t¹o ra lîi nhuËn cao nhÊt. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy th× c¸c nhµ 

qu¶n lý cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc c¹nh tranh, nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó khai th¸c 

mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt ®¹t ®­îc lîi nhuËn trong kinh doanh. Mét biÖn ph¸p 

quan träng ®ã lµ n©ng cao c«ng t¸c kÕ to¸n. T¹i C«ng ty TNHHMTV Quản lývà 

Kinh Doanh , ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· rÊt chó träng tíi vÊn ®Ò 

nµy. Phßng kÕ to¸n th­êng xuyªn chó träng c«ng t¸c ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp 

vô cho c¸c c¸n bé kÕ to¸n, tÊt c¶ c¸c c¸n bé ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc. §ã lµ ®iÒu 

kiÖn hÕt søc thuËn lîi vµ cïng víi sù ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng cho tõng 

ng­êi ®· t¹o nªn m«t bé m¸y hoµn chØnh. C¶ phßng kÕ to¸n lµm viÖc ¨n khíp nhÞp 

n ng, cã hiÖu qu¶, cung cÊp  sè liÖu cô thÓ, chÝnh x¸c, chi tiÕt vµ tæng hîp cho 

nh÷ng nhµ qu¶n lý mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi nh»m thùc hiÖn tèt nhÊt c«ng t¸c kÕ 

to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c kÕ to¸n  GTGT nãi riªng. 

 C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n cã n¨ng lùc, tr×nh ®é, kinh nghiÖm, lµm 

viÖc víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, yªu nghÒ. 

 C«ng ty cßn lu«n quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng 

nh©n viªn trong toµn C«ng ty nãi chung vµ trong phßng kÕ to¸n nãi riªng b»ng 

c¸ch göi nh©n viªn ®i häc c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp 

vô më réng tÇm hiÓu biÕt ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng thay ®æi cña  chÕ ®é kÕ to¸n 

hiÖn hµnh. 

 

 - ụng phần mềm Hỗ trợ

, giúp cho việc kê khai tương đối thuận tiệ

. 

- Công ty đã tổ chức thực hiện đầy đủ hệ thống chứng từ kế toán về thuế 

GTGT như: Hoá đơn bán hàng (GTGT), bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá 

dịch vụ mua vào, bảng kê hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ bán ra, tờ khai 

Thuế GTGT... 

- Kê khai đầy đủ các hoá đơn chứng từ của hàng hoá dịch vụ mua vào 

cũng như bán ra theo đúng thời gian quy định. 

- Việc khấu trừ thuế GTGT và nộp thuế GTGT đều thực hiện theo đúng qui 

định về cách thức tiến hành cũng như thời gian. 
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Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác kê khai thuế GTGT của Công ty vẫn tồn 

tại những hạn chế. Cụ thể là: 

3.1.2.Hạn chế 

Trong thờ ị định, Thông tư 

để hướng dẫn thực hiệ ế GTGT. Có thể nói đây là sắc thuế 

được quan tâm nhiều nhất hiện nay không chỉ vì nó mới mà nó là là loại thuế 

mang lại nguồn thu đáng kể . Với tầm quan trọng của 

thuế GTGT, kế toán thuế cần có được sự quan tâm tương xứng với tầm quan 

trọng của nó. Những hạn chế của kế toán thuế GTGT tại Công ty chủ yếu bắt 

nguồn từ vấn đề này. 

1 : Công tác ghi chép sổ sách kế toán vào bộ máy kế toán 

 

. ệc cập 

nhật số liệu dẫn đến sai xót, trùng lặp.

. 

- Việc ghi chép thủ công của kế toán thường dẫn đến nhầm lẫn, sai xót, 

không kịp thời. 

2: Công tác kê khai thuế GTGT 

- Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào 12 năm 

2013 có một hoá đơn chứng từ của tháng 10/2013, điều này là vẫn được chấp 

nhận bởi theo Luật thuế hiện hành nếu chưa kê khai đầy đủ Hoá Đơn chứng từ 

để kê khai trong này thì có thể kê khai vào  sau, tối đa không quá 6 

tháng kể từ ngày tháng phát hành hóa đơn đó, việc kê khai hoá đơn chứng từ của 

tháng 10 vào bảng kê của 12 là vẫn nằm trong thời gian quy định. Nhưng 

như vậy trong  trước việc kê khai thuế vẫn còn bị bỏ sót ảnh hưởng đến 

việc khấu trừ thuế nếu hóa đơn đó không được kê khai vào  này

. 

- ,  số liệu của sổ cái TK 133 có số t sinh là 

360.060.027đ. Trong khi phần kê khai thuế th  Thuế GTGT được khấu trừ kỳ 
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 là 357.603.273đ. Như vậy phần kê khai thuế GTGT còn bỏ sót, thiếu, ảnh 

hưởng đến khấu trừ thuế GTGT đầu vào, làm mất đi tính thời sự của số liệu. 

- Các thông tin của Hóa đơn khi kê khai sai về tên Công ty, mã số thuế, số 

tiền phát sinh. Và đặc biệt, với một  hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào, bán 

ra trong , khi kế toán kê khai thuế bằng phần mềm sẽ tự nhảy số thuế

bị sai so với hóa đơn, ảnh hưởng tới 

. 

3:Chứng từ kế toán 

- Do hàng tháng công ty thường in sẵn hóa đơn cho từng khách hàng và giao 

cho thu ngân đi thu tiền. Như vậy khó tránh khỏi tình trạng mất mát hóa đơn 

của ty. Điề ệc quản lý hóa đơn, chứng từ

. 

- khi hóa đơn

 nhiều khi trách nhiệm pháp lý trên hóa đơn còn thiếu như dấu của 

bên bán, tên người bán hàng hoặc thất lạc hóa đơn  ảnh hưởng đến thuế 

GTGT đầu vào được khấu trừ. 

. 

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia 

tăng tại . 

3.2.1  

 

. 
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. 

 

. 

3.2.2.  

 

: 

-

. 

-

. 

-

, . 

-
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. 

 

Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ản Lý và Kinh 

doanh nhà , c¨n cø vµo nh÷ng tån t¹i khã kh¨n hiÖn nay trong c«ng t¸c 

tæ chøc kÕ to¸n  GTGT cña C«ng ty, c¨n cø vµo nh÷ng quy ®Þnh cña Nhµ 

n­íc vµ Bé tµi chÝnh, ®ång thêi víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña gi¸o viªn h­íng dÉn 

vµ phßng kÕ to¸n C«ng ty, kÕt hîp víi lý luËn ®· häc t¹i tr­êng, em xin ®Ò xuÊt 

mét sè ý kiÕn sau ®©y hi väng sÏ gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n tæ chøc c«ng t¸c kÕ 

to¸n  GTGTvµ n©ng cao hiÖu qu¶  t¹i C«ng ty.  

 

-

. 

, C«ng ty ản lý và Kinh Doanh Nhà 

 chØ ¸p dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n cô thÓ lµ ch­¬ng tr×nh 

kÕ to¸n trªn Excel do C«ng ty quy ®Þnh. C«ng ty vÉn ch­a ®­a phÇn mÒm kÕ 

to¸n vµo sö dông, do vËy ch­a khai th¸c hÕt c«ng dông cña m¸y vi tÝnh vµ phÇn 

mÒm. C«ng ty nªn trang bÞ l¹i hÖ thèng m¸y tÝnh víi nh÷ng phÇn mÒm tin 

häc míi nhÊt ®Ó tÝnh to¸n trªn m¸y vi tÝnh ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt, 

nèi m¹ng th«ng tin néi bé ®Ó kÕ to¸n trong C«ng ty cã thÓ n¾m b¾t ®­îc th«ng 

tin, trao ®æi vµ kiÓm tra hÖ thèng th«ng tin cÇn thiÕt. V  nhÊt lµ cuèi kú kÕ to¸n, 

khèi l­îng c«ng viÖc lµ t­¬ng ®èi lín, nh©n viªn kÕ to¸n ph¶i lµm thªm giê nÕu 

kh«ng cã phÇn mÒm xö lý th× rÊt dÔ x¶y ra sai sãt ®¸ng tiÕc. §­a phÇn mÒm vµo 

sÏ lµm gi¶m nhÑ søc lùc còng nh­ thêi gian lµm viÖc cho kÕ to¸n viªn. 
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Một số phần mềm Công ty có thể tham khảo như: 

Phần mềm kế toán Misa 

 

 

2: Công tác kê khai thuế GTGT 

-

. 

- 

. Kế toán thuế phải thường xuyên đối 

chiếu số liệu của mình với các bộ phận khác để đảm bảo tính chính xác của sổ 

liệu. 

  

- công ty cần có những quy định cụ thể, rõ ràng, quy rõ trách 

nhiệm đối với người xuất, giữ ờng hợp làm mất thì phải có 
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những biện pháp kịp thời để khắc phục tránh việc hóa đơn chứng từ bị mất, gây 

khó khăn trong việc thu tiền cũng như việc quản lý, hạch toán kế toán. 

. 

-

. 

. 

. 

chung

.  
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KÕt luËn 

  GTGT trong c¸c doanh nghiÖp lµ v« cïng cÇn thiÕt v× 

nã rÊt quan träng. Thực tế cho thấy trong những năm vừa qua, Luật thuế mới 

này cũng đã phần nào phát huy được những tác dụng tích cực đối với nền kinh tế 

đất nước, nhưng những vướng mắc, khó khăn trong quá trình vận dụng nó vào 

điều kiện kinh doanh thực tế của doanh nghiệp thì lại tồn tại rất nhiều. 

 Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ản Lý và  

Kinh Doanh Nhà Hải Phòng, gióp em hiÓu s©u h¬n vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ 

to¸n nãi chung, c«ng t¸c kÕ to¸n  GTGT nãi riªng, C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ 

phßng kÕ to¸n ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chóng em nghiªn cøu, tiÕp cËn thùc tÕ, 

 nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë nhµ tr­êng, tõ ®ã ®èi chiÕu lý luËn víi thùc tiÔn. 

Nh­ng do tr×nh ®é b¶n th©n vµ thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cßn h¹n chÕ nªn bµi 

viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. KÝnh mong nhËn ®­îc sù chØ b¶o 

cña c¸c thÇy c« ®Ó kho¸ luËn tèt nghiÖp cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. 

 Kho¸ luËn t¹i C«ng

ả ®· phÇn nµo ph¶n 

¸nh ®­îc mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn. Cô thÓ: 

 - Lý luËn: §­a ra nh÷ng vÊn ®Ò chung nhÊt vÒ , ph­¬ng ph¸p 

h¹ch to¸n  t¹i c¸c doanh nghiÖp. 

 - Thùc tiÔn: §­a ra thùc tr¹ng kÕ to¸n  t¹i C«ng ty 

thành viên Quản Lý và Kinh Doanh Nhµ H¶i Phßng. §ång thêi, kho¸ luËn còng 

®­a ra mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao c«ng t¸c , kê khai  

t¹i C«ng ty. Em rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp cña C«ng ty vµ c¸c thÇy c« 

gi¸o. 

 t em xin c¶m ¬ns

Ban gi¸m ®èc, c« Phan ThÞ Mai 

Sa cïng c¸c anh chÞ Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh c«ng ty 

Quản lý và Kinh doanh Nhµ H¶i Phßng ®· tËn t×nh h­íng dÉn gióp ®ì cho em 

hoµn thµnh chuyªn ®Ò y. 

Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!. 

 

             

 

 


